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1.1. Đ Đặặc đic điểểm khai thm khai tháác cc củủa đưa đườờng ô tô:ng ô tô:
-- PhPhảải chi chịịu đu đựựng lưu lưng lưu lượợng xe ngng xe ngàày cy cààng tăngng tăng, , 

ttảải tri trọọng xe ngng xe ngàày cy cààng nng nặặng.ng.
-- Xe cXe cộộ ttáác dc dụụng lên công trng lên công trìình dưnh dướới di dạạng tng tảải i 

trtrọọng tng tĩĩnh,nh, đ độộng & trng & trùùng phng phụục.c.
-- TTảải tri trọọng mang tng mang tíính ngnh ngẫẫu nhiên, phân bu nhiên, phân bốố  

không đkhông đềều.u.
-- ChChịịu tu táác dc dụụng trng trựực tic tiếếp cp cáác yc yếếu tu tốố khkhíí quyquyểển.n.

I.CI.Cáác vc vấấn đn đềề chungchung



MMộột st sốố hhìình nh ảảnh vnh vềề dòng xedòng xe





















Tải trọng xe cộ Các yếu tố khí quyển

Đường ô tô
- Phát sinh ứng suất - biến dạng

- Khả năng chịu lực giảm dần
- Cường độ không ổn định
- Xuất hiện các hư hỏng

- Chất lượng khai thác giảm dần



VVìì vvậậy, cy, cầần cn cóó mmộột đơn vt đơn vịị gigiữữ ggììn, tu n, tu 
bbổổ, s, sửửa cha chữữa ka kịịp thp thờời mi mạạng lưng lướới i 
hhààng chng chụục ngc ngààn km đưn km đườờng qung quốốc c 
llộộ, t, tỉỉnh lnh lộộ vvàà đư đườờng giao thông ng giao thông 
nông thôn.nông thôn. Không thể để xảy 

ra hiện tượng này !



2. Kh2. Kháái nii niệệm vm vềề khai thkhai tháác đưc đườờng:ng:
Khai thKhai tháác đưc đườờng lng làà mmộột ngt ngàành khoa hnh khoa họọc dc dựựa a 

vvàào so sựự phân tphân tíích tch táác dc dụụng tương hng tương hỗỗ gigiữữa a 
ccáác yc yếếu tu tốố trong htrong hệệ ththốống vng vậận tn tảải ô tô đi ô tô đểể
ttììm ra cm ra cáác bic biệện phn phááp thp thíích hch hợợp, kinh tp, kinh tếế
nhnhằằm :m :

-- HHạạn chn chếế ccáác hư hc hư hỏỏngng
-- Nâng cao chNâng cao chấất lưt lượợng kng kỹỹ thuthuậật ct củủa đưa đườờngng
-- Đ Đảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi trong giao thôngi trong giao thông
-- Nâng cao năng xu Nâng cao năng xuấất vt vậận tn tảảii
-- HHạạ gigiáá ththàành vnh vậận chuyn chuyểển n 
-- HHạạn chn chếế đ đếến mn mứức thc thấấp nhp nhấất tai nt tai nạạn giao thôngn giao thông



3. Nhi3. Nhiệệm vm vụụ ccủủa khai tha khai tháác đưc đườờng:ng:
-- Nghiên cNghiên cứứu tu táác dc dụụng tương hng tương hỗỗ gigiữữa ca cáác yc yếếu tu tốố

trong htrong hệệ ththốống vng vậận tn tảải ô tô.i ô tô.
-- KhKhảảo so sáát,t, đ đáánh ginh giáá totoààn din diệện chn chấất lưt lượợng kng kỹỹ

thuthuậật ct củủa đưa đườờng.ng.
-- Nghiên cNghiên cứứu khu khảả năng ph năng phụục vc vụụ ccủủa ta từừng tuyng tuyếến.n.
-- Đ Địịnh cnh cáác thc thờời hi hạạn & phân lon & phân loạại công ti công táác sc sửửa a 

chchữữa đưa đườờng.ng.
-- XXáác đc địịnh cnh cáác công nghc công nghệệ, k, kỹỹ thuthuậật st sửửa cha chữữa ha hợợp p 

lý & kinh tlý & kinh tếế..
-- XXáác đc địịnh cnh cáác bic biệện phn phááp tp tổổ chchứức,c, đi điềều khiu khiểển giao n giao 

thông ththông thíích hch hợợp.p.
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II. TII. Tổổ chchứức quc quảản lý khai n lý khai 
ththáác đưc đườờng bng bộộ



1. 1. Cơ cCơ cấấu hu hệệ ththốống tng tổổ chchứức mc mạạng lưng lướới QL:i QL:
Bộ GTVT

Cục đường sắt Cục đường bộ Cục đường sông Cục hàng không . . 

Khu QLĐB 1 Khu QLĐB 7Khu QLĐB 5Khu QLĐB 4Khu QLĐB 2

C.ty QL&SCĐB ... C.ty QL&SCĐB ...

Hạt QLĐB... Hạt QLĐB...



2. 2. Cơ cCơ cấấu hu hệệ ththốống tng tổổ chchứức mc mạạng lưng lướới ti tỉỉnh lnh lộộ::
Bộ GTVT, UBND tỉnh - thành phố

Sở GTVT tỉnh... Sở GTCC thành phố....

Công ty QL&SC ĐB...

Công ty QL&SC ĐB...

Hạt QLĐB...

Hạt QLĐB...



3. Nhi3. Nhiệệm vm vụụ ccủủa ca cáác đơn vc đơn vịị ququảản lý n lý -- khai thkhai tháác c 
đưđườờng bng bộộ::

3.1. C3.1. Cụục đưc đườờng bng bộộ:: llàà đơn v đơn vịị chchịịu tru tráách nhich nhiệệm m 
ththốống nhng nhấất qut quảản lý ngn lý ngàành đưnh đườờng bng bộộ trong trong 
ccảả nư nướớc, kc, kểể ccảả mmạạng lưng lướới đưi đườờng Trung ng Trung 
ương ương & & đưđườờng đng địịa phươnga phương..

3.2. Khu qu3.2. Khu quảản lý đưn lý đườờng bng bộộ:: llàà đơn v đơn vịị ququảản lý n lý 
cơ scơ sởở ccủủa Ca Cụục đưc đườờng bng bộộ. Ch. Chịịu tru tráách nhich nhiệệm m 
ttổổ chchứức quc quảản lý mn lý mạạng lưng lướới đưi đườờng qung quốốc lc lộộ
trong phtrong phạạm vi cm vi củủa ma mìình (vnh (vàài ngi ngààn km).n km).



3.3. Công ty qu3.3. Công ty quảản lý & sn lý & sửửa cha chữữa đưa đườờng bng bộộ :: llàà  
đơn vđơn vịị kinh doanh đ kinh doanh độộc lc lậập hop hoặặc sc sựự nghinghiệệp p 
ccủủa Khu QLĐB hoa Khu QLĐB hoặặc UBND tc UBND tỉỉnh, thnh, thàành nh 
phphốố. Ch. Chịịu tru tráách nhich nhiệệm tm tổổ chchứức quc quảản lý n lý 
mmạạng lưng lướới đưi đườờng qung quốốc lc lộộ hohoặặc tc tỉỉnh lnh lộộ trong trong 
phphạạm vi cm vi củủa ma mìình (vnh (vàài trăm kmi trăm km).).

3.4. H3.4. Hạạt qut quảản lý & sn lý & sửửa cha chữữa đưa đườờng bng bộộ:: llàà đơn đơn 
vvịị hohoạạt đt độộng trng trựực tic tiếếp cp củủa ca cáác công ty c công ty 
QL&SCQL&SC đư đườờng bng bộộ. Ch. Chịịu tru tráách nhich nhiệệm qum quảản n 
lý & slý & sửửa cha chữữa ca cáác tuyc tuyếến đưn đườờng qung quốốc lc lộộ
hohoặặc tc tỉỉnh lnh lộộ trong phtrong phạạm vi cm vi củủa ma mìình (vnh (vàài i 
chchụục km).c km).
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1.1. Sơ đSơ đồồ cơ c cơ cấấu cu củủa ha hệệ ththốống khai thng khai tháác vc vậận n 
ttảải ô tôi ô tô

2.2. HHệệ ththốống nhng nhỏỏ: ": "Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoààii--NgưNgườời li láái xe"i xe"

3.3. HHệệ ththốống nhng nhỏỏ: ": "ĐưĐườờng ng -- Ô tô"Ô tô"

4.4. HHệệ ththốống nhng nhỏỏ: ": "Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoààii--ĐưĐườờng ô tô"ng ô tô"

III. III. Cơ sCơ sởở lý lulý luậận cn củủa khoa ha khoa họọc c 
khai thkhai tháác đưc đườờng ô tông ô tô



Môi trường bên ngoài

1. 1. Sơ đSơ đồồ cơ c cơ cấấu hu hệệ ththốống khai thng khai tháác vc vậận tn tảải ô tô :i ô tô :

Người lái xe

Ô tô

Đường



VVớới cơ ci cơ cấấu gu gồồm 4 ym 4 yếếu tu tốố NgưNgườời li láái xe i xe -- Ô Ô 
tô tô -- Đư Đườờng ng -- Môi trư Môi trườờng bên ngong bên ngoààii, h, hệệ
ththốống khai thng khai tháác vc vậận tn tảải ô tô ci ô tô cóó 7 h7 hệệ
ththốống nhng nhỏỏ::

 "  " Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- Ngư Ngườời li láái xe "i xe "
 "  " NgưNgườời li láái xe i xe -- Ô tô "Ô tô "
 "  " Ô tô Ô tô -- Đư Đườờng "ng "
 "  " ĐưĐườờng ng -- Ô tô "Ô tô "
 "  " Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- Ô tô " Ô tô " 
 "  " Ô tô Ô tô -- Ngư Ngườời li láái xe "i xe "
" M" Môi trưôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- Đư Đườờng "ng "



7 h7 hệệ ththốống nhng nhỏỏ ccóó quan hquan hệệ qua lqua lạại vi vớới i 
nhau trong mnhau trong mộột mt mứức đc độộ nhnhấất đt địịnh, song nh, song 
3 c3 cáác hc hệệ ththốống nhng nhỏỏ::

 "  " Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- Ngư Ngườời li láái xe "i xe "
 "  " Ô tô Ô tô -- Đư Đườờng "ng "
 "  " Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- Đư Đườờng "ng "

llàà ccáác mô hc mô hìình cơ nh cơ -- lý llý lààm cơ sm cơ sởở cho khoa cho khoa 
hhọọc khai thc khai tháác đưc đườờng.ng.



2. H2. Hệệ ththốống nhng nhỏỏ " M" Môi trưôi trườờng bên ngong bên ngoàài i --  
NgưNgườời li láái xe ": i xe ": đây lđây làà mô hmô hìình thông tin nh thông tin 
ccủủa qua quáá trtrìình vnh vậận tn tảải.i.

Môi trưMôi trườờng bên ngong bên ngoàài i -- trư trườờng cung cng cung cấấp p 
thông tin cho ngưthông tin cho ngườời li láái i -- llàà ttổổng hng hợợp cp cáác c 
ssựự vvậật, hit, hiệện tưn tượợng ng ảảnh hưnh hưởởng đng đếến hon hoạạt t 
đđộộng cng củủa ngưa ngườời li láái xe trên đưi xe trên đườờng nhưng như::

- Cảnh quan hai bên đường;các điều kiện khí quyển;
- Các yếu tố của tuyến đường; chất lượng kỹ thuật 

của tuyến đường;
- Người đi bộ hai bên đường; xe chạy cùng chiều, 

ngược chiều.
- Vi khí hậu trong buồng lái.



-- CCáác yc yếếu tu tốố ccủủa môi trưa môi trườờng bên ngong bên ngoàài i 
không ngkhông ngừừng tng táác đc độộng lên ngưng lên ngườời li láái ti tạạo o 
nên trong anh ta mnên trong anh ta mộột cưt cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc.c.

-- Cư Cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc trong ngưc trong ngườời li láái si sẽẽ ddầần n 
ttíích lch lũũy ly lạại.i.

-- Khi cư Khi cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc không phc không phùù hhợợp vp vớới i 
cưcườờng đng độộ ccảảm xm xúúc tc tốối ưui ưu, n, ngưgườời li láái si sẽẽ ccóó
ccáác quyc quyếết đt địịnh thay đnh thay đổổi chi chếế đ độộ chchạạy xe y xe 
hohoặặc quc quỹỹ đ đạạo cho chạạy xe đy xe đểể ttựự đi điềều chu chỉỉnh nh 
cưcườờng đng độộ ccảảm xm xúúc phc pháát sinh trong anh ta.t sinh trong anh ta.

-- Trên cơ s Trên cơ sởở ccáác quyc quyếết đt địịnh đnh đóó, n, ngưgườời li láái si sẽẽ
ttáác đc độộng lên cng lên cáác bc bộộ phphậận đin điềều khiu khiểển ô tô.n ô tô.



Môi trường bên ngoài

Người lái xe

Thụ cảm thông tin, tích lũy cảm xúc

Phân tích môi trường

Ra quyết định để điều chỉnh cường độ cảm xúc

Tác động lên các bộ phận điều khiển xe

Sơ đồ tác dụng 
tương hỗ giữa 
môi trường bên 
ngoài & người 
lái xe.



Các yếu tố của MTBN không ngừng tác động lên người lái:
- Cảnh quan hai bên đường; các điều kiện khí quyển
- Các yếu tố của tuyến đường; chất lượng kỹ thuật của tuyến đường
- Người đi bộ hai bên đường; xe chạy cùng chiều, ngược chiều
- Vi khí hậu trong buồng lái

Người lái xe:
- Cảm giác các yếu tố của môi trường thông qua các giác quan
- Tổng hợp các cảm giác để có sự thụ cảm môi trường
- Tích lũy các thụ cảm để có khái niệm về môi trường bên ngoài
- Ra quyết định thay đổi hoặc giữ nguyên chế độ & quỹ đạo chạy xe

Điều khiển ô tô nếu có quyết định thay đổi chế độ chạy xe 
hoặc quỹ đạo chạy xe



CCáác đc đốối tưi tượợng cng củủa môi trưa môi trườờng liên tng liên tụục tc táác c 
đđộộng lên ngưng lên ngườời li láái, ti, tạại bi bấất kt kỳỳ mmộột tht thờời i 
điđiểểm nm nàào, to, tổổng cng cộộng cưng cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc c 
trong ngưtrong ngườời li láái ci cũũng bng bằằng cưng cườờng đng độộ ccảảm m 
xxúúc sinh ra do cc sinh ra do cáác tc tìình hunh huốống tng tạại thi thờời i 
điđiểểm m ấấy & nhy & nhữững cưng cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc đã c đã 
trtrảải qua trưi qua trướớc đc đấấy còn ty còn tíích lch lũũy ly lạại. i. 



Khi thưKhi thườờng xuyên chng xuyên chạạy trên my trên mộột tuyt tuyếến n 
đưđườờng, tng, trong ngưrong ngườời li láái đã hi đã hìình thnh thàành nh khkháái i 
niniệệmm vvềề môi trư môi trườờng, qung, quáá trtrìình thnh thụụ ccảảm &m &  
cưcườờng đng độộ ccảảm xm xúúc phc pháát sinh trong anh ta t sinh trong anh ta 
ssẽẽ thay đ thay đổổi (theo chii (theo chiềều hưu hướớng ging giảảm).m).



CCáác nghiên cc nghiên cứứu cho thu cho thấấy, cy, cóó mmộột cưt cườờng đng độộ
ccảảm xm xúúc tc tốối ưu ti ưu tùùy thuy thuộộc vc vàào kinh nghio kinh nghiệệm m 
nghnghềề nghinghiệệp, tp, tìình trnh trạạng tâmng tâm--sinh lý csinh lý củủa a 
ngưngườời li láái (Eo i (Eo ≅≅ 5,55,5μμAA), ), ởở trtrạạng thng tháái ni nàày y 
ngưngườời li láái đi đủủ tin tư tin tưởởng đng đểể lláái xe & ki xe & kịịp thp thờời i 
điđiềều khiu khiểển xe theo sn xe theo sựự thay đ thay đổổi ci củủa ca cáác c 
ttìình hunh huốống bên ngong bên ngoàài.i.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng cng cóó
ththểể ddùùng hng hệệ ssốố mmứức đc độộ phphùù hhợợp:p:

o

tt
o E
Em =

Trong đTrong đóó:: Ett lEtt làà cư cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc thc thựực tc tếế
phpháát sinh trong ngưt sinh trong ngườời li láái.i.

ĐĐáánh ginh giáá ssựự phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng:ng:
-- mmoo = =1 1 -- môi trư môi trườờng phng phùù hhợợp vp vớới ngưi ngườời li láái.i.
-- mmoo <  < 1 1 -- môi trư môi trườờng ng íít thông tin,t thông tin, ngư ngườời li láái thii thiếếu u 

ttậập trung.p trung.
-- mmoo >  > 1 1 -- môi trư môi trườờng qung quáá nhinhiềều thông tin,u thông tin, ngư ngườời li láái i 

căng thcăng thẳẳng, dng, dễễ ccóó ccáác quyc quyếết đt địịnh sai lnh sai lầầm.m.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng ng 
bbằằng hng hệệ ssốố mmứức đc độộ đ độột ngt ngộột:t:

n

tt
1 T
Tm =

Trong đTrong đóó::
--TTtttt : th: thờời gian thi gian thựực tc tếế ngư ngườời li láái thi thụụ ccảảm đưm đượợc c 

yyếếu tu tốố môi trư môi trườờngng
-- TTnn : th: thờời gian ngưi gian ngưỡỡng đng đểể ccảảm xm xúúc trong ngưc trong ngườời i 

lláái ki kịịp php pháát trit triểển.n.
ĐĐáánh ginh giáá ssựự phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng:ng:
-- mm11 ≥≥1 1 -- môi trư môi trườờng phng phùù hhợợp vp vớới ngưi ngườời li láái.i.
-- mm11 <  < 1 1 -- ngư ngườời li láái phi pháát sinh đt sinh độột ngt ngộột, git, giậật mt mìình.nh.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng ng 
bbằằng hng hệệ ssốố mmứức đc độộ đơn đi đơn điệệu:u:

bqđ

b
'2

aqđ

a
2 m;m

μ
μ

=
μ
μ

=

Trong đTrong đóó::

--μμaqđaqđ: h: hệệ ssốố bibiếến phân quy đn phân quy địịnh cnh cáác biên đc biên độộ ccủủa a 
cưcườờng đng độộ ccảảm xm xúúc.c.

--μμbqđbqđ: h: hệệ ssốố bibiếến phân quy đn phân quy địịnh cnh củủa khoa khoảảng thng thờời i 
gian xgian xảảy ra cưy ra cườờng đng độộ ccảảm xm xúúc cc cựực đc đạại.i.

ĐĐáánh ginh giáá ssựự phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng:ng:
-- mm22 , m, m2'2' = =1 1 -- môi trư môi trườờng phng phùù hhợợp vp vớới ngưi ngườời li láái.i.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng vng vềề
khkhảả năng ch năng chịịu tu tảải vi vềề sinh lý csinh lý củủa ngưa ngườời li láái:i:

gh

tt
3 q
qm =

Trong đTrong đóó ::
-- qqtttt :  : năng lưnăng lượợng tiêu tng tiêu tốốn cn củủa ngưa ngườời li láái khi đii khi điềều u 

khikhiểển xe (Kcal/phn xe (Kcal/phúút).t).
-- qqghgh :  : năng lưnăng lượợng tiêu tng tiêu tốốn gin giớới hi hạạn cn củủa ngưa ngườời li láái i 

(3 Kcal/ph(3 Kcal/phúút).t).
ĐĐáánh ginh giáá ssựự phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng:ng:
-- mm11 <  < 1 1 -- môi trư môi trườờng phng phùù hhợợp.p.
-- mm11 ≥≥1 1 -- ngư ngườời li láái qui quáá ttảải vi vềề mmặặt sinh lý.t sinh lý.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng vng vềề
vi khvi khíí hhậậu buu buồồng lng láái:i:

gh

tt
4 B
Bm =

Trong đTrong đóó ::
-- BBtttt: c: cáác gic giáá trtrịị ththựực tc tếế ccủủa vi kha vi khíí hhậậu buu buồồng lng láái i 

(nhi(nhiệệt đt độộ, gi, gióó, , đđộộ rung rung, , đđộộ ồồn ...).n ...).
-- BBghgh: gi: giáá trtrịị gigiớới hi hạạn cho phn cho phéép cp củủa vi kha vi khíí hhậậu u 

bubuồồng lng láái.i.
ĐĐáánh ginh giáá ssựự phphùù hhợợp cp củủa môi trưa môi trườờng:ng:
-- mm11 <  < 1 1 -- môi trư môi trườờng bung buồồng lng láái phi phùù hhợợp.p.



3. H3. Hệệ ththốống nhng nhỏỏ "Ô "Ô tô tô -- Đư Đườờng": ng": đây lđây làà mô mô 
hhìình cơ hnh cơ họọc cc củủa qua quáá trtrìình vnh vậận tn tảải.i.

Phân tPhân tíích hch hệệ ththốống nhng nhỏỏ nnàày sy sẽẽ cho phcho phéép p 
đđáánh ginh giáá đư đượợc đc độộ ổổn đn địịnh cnh củủa ô tô cha ô tô chạạy y 
trên đưtrên đườờng; phân tng; phân tíích đưch đượợc cc cáác nguyên c nguyên 
nhân gây ra cnhân gây ra cáác bic biếến dn dạạng, ng, hư hhư hỏỏng cng củủa a 
đưđườờng & công trng & công trìình trên đưnh trên đườờng.ng.

3.1. 3.1. Khi xe đKhi xe đứứng yên:ng yên: ttảải tri trọọng tng tĩĩnh thnh thẳẳng đng đứứng ng 
Q cQ củủa ô tô sa ô tô sẽẽ truytruyềền xun xuốống mng mặặt đưt đườờng ng 
thông qua cthông qua cáác bc báánh xe, phnh xe, phảản ln lựực R cc R củủa a 
mmặặt đưt đườờng cng cóó gigiáá trtrịị bbằằng Q tng Q từừ tâm vtâm vệệt tit tiếếp p 
xxúúc cc củủa ba báánh xe & cnh xe & cóó hư hướớng ngưng ngượợc lc lạại.i.



3.2. Khi xe ch3.2. Khi xe chạạy:y: ttảải tri trọọng đng độộng cng củủa ô tô ca ô tô cũũng ng 
ttáác dc dụụng lên mng lên mặặt đưt đườờng thông qua cng thông qua cáác c 
bbáánh xe, bao gnh xe, bao gồồm:m:

-- ttáác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng.ng.
-- ttáác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng nng nằằm ngang.m ngang.



a.a.TTảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng:ng:
-- Phân bPhân bốố xuxuốống mng mặặt đưt đườờng thông qua vng thông qua vệệt t 

bbáánh xe.nh xe.
-- TTạại tâm vi tâm vệệt tit tiếếp xp xúúc c ááp lp lựực thc thẳẳng đng đứứng cng cóó gigiáá

trtrịị llớớn nhn nhấất.t.
-- ỨỨng sung suấất do tt do tảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng gây ra tng gây ra tắắt t 

ddầần theo chin theo chiềều sâu mu sâu mặặt đưt đườờng.ng.



TTảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng cng cóó ttáác dc dụụng rng rấất pht phứức tc tạạp p 
lên klên kếết ct cấấu nu nềềnn--mmặặt đưt đườờng do:ng do:

-- Xe cXe cóó trtrọọng lưng lượợng khng kháác nhau, chc nhau, chạạy vy vớới ti tốốc c 
đđộộ khkháác nhau nên gic nhau nên giáá trtrịị ccủủa a ááp lp lựực, tc, tốốc đc độộ  
tăng tăng ááp lp lựực & thc & thờời gian ti gian táác dc dụụng cng củủa ta tảải i 
trtrọọng trên mng trên mỗỗi đii điểểm cm cũũng khng kháác nhau, tc nhau, tạạo ra o ra 
trong KCAĐ ctrong KCAĐ cáác sc sóóng đng đààn hn hồồi. i. Xung lưXung lượợng ng 
I do tI do tảải tri trọọng tng táác dc dụụng ngng ngắắn hn hạạn cn cóó gigiáá trtrịị::



Trong đTrong đóó ::
a a -- trtrụục elc elííp vp vệệt tit tiếếp xp xúúc bc báánh xe theo hưnh xe theo hướớng ng 

ddọọc đưc đườờng, cm;ng, cm;
ppmaxmax -- ááp sup suấất lt lớớn nhn nhấất ct củủa ba báánh xe tnh xe táác dc dụụng ng 

lên mlên mặặt đưt đườờng, daN/cmng, daN/cm22;;
vv11 -- ttốốc đc độộ gia tgia tảải, cm/giây.i, cm/giây.

2
1

max

cm
giây.daN;

v.6
p.a.I π

=



-- Do mDo mặặt đưt đườờng không bng không bằằng phng phẳẳng, nên ngong, nên ngoàài i 
ttáác dc dụụng tng tĩĩnh, khi xe chuynh, khi xe chuyểển đn độộng còn va ng còn va 
đđậập vp vàào mo mặặt đưt đườờng tng tạạo nên to nên táác dc dụụng đng độộng ng 
(xung k(xung kíích) vch) vàà I cI cũũng tăng lênng tăng lên..

-- Khi xe chuyKhi xe chuyểển đn độộng trên đưng trên đườờng cong đng cong đứứng ng 
(l(lồồi hoi hoặặc lõm) gic lõm) giáá trtrịị ccủủa a ááp lp lựực thc thẳẳng đng đứứng ng 
ccũũng cng cóó bibiếến đn đổổi do ci do cóó thêm lthêm lựực ly tâm.c ly tâm.

-- TTáác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng ngng ngắắn hn hạạn ln lặặp đi lp đi lặặp lp lạại i 
nhinhiềều lu lầần trong mn trong mộột đơn vt đơn vịị ththờời gian còn i gian còn 
llààm cho vm cho vậật lit liệệu mu mặặt đưt đườờng phng pháát sinh hit sinh hiệện n 
tưtượợng mng mỏỏi & ci & cóó ththểể ttíích lch lũũy dy dầần cn cáác bic biếến n 
ddạạng dư ng dư (bi(biếến dn dạạng không hng không hồồi phi phụục).c).



VVìì ccáác lý do trên , khi xc lý do trên , khi xéét tt táác dc dụụng cng củủa ta tảải i 
trtrọọng xe lên mng xe lên mặặt đưt đườờng cng cầần phn phảải xi xéét đt đếến:n:

-- Q Q -- ttảải tri trọọng trng trụục xe;c xe;
-- p p -- ááp sup suấất bt báánh xe tnh xe táác dc dụụng lên mng lên mặặt đưt đườờng;ng;
-- D  D -- đư đườờng kng kíính đưnh đườờng tròn vng tròn vệệt bt báánh xe;nh xe;
-- V V -- vvậận tn tốốc xe chc xe chạạy;y;
-- N  N -- lưu lư lưu lượợng xe chng xe chạạy.y.



DưDướới ti táác dc dụụng cng củủa a ááp lp lựực thc thẳẳng đng đứứng tng tĩĩnh &nh &  
đđộộng, nng, nềền mn mặặt đưt đườờng sng sẽẽ::

-- PhPháát sinh bit sinh biếến dn dạạng lng lúún, dn, dậập, vp, vỡỡ..
-- PhPháát sinh ct sinh cáác c ứứng sung suấất nt néén, kn, kééo, uo, uốốn, cn, cắắt.t.



b.b.TTảải tri trọọng nng nằằm ngang:m ngang:
PhPháát sinh do ma st sinh do ma sáát git giữữa ba báánh xe & mnh xe & mặặt t 

đưđườờng trong cng trong cáác trưc trườờng hng hợợp:p:
-- Do mô men quay Mk Do mô men quay Mk ởở bbáánh xe khi xe nh xe khi xe 

chuychuyểển đn độộng. Lng. Lựực nc nàày sy sẽẽ rrấất lt lớớn khi xe bn khi xe bắắt t 
đđầầu chuyu chuyểển bn báánh; lên honh; lên hoặặc xuc xuốống dng dốốc lc lớớn.n.

-- Do lDo lựực ly tâm khi xe chc ly tâm khi xe chạạy trong đưy trong đườờng cong ng cong 
nnằằm. m. 

-- Do hãm xe.Do hãm xe.
-- Do xe không hoDo xe không hoààn ton toàànn
chuychuyểển đn độộng trong mng trong mặặt pht phẳẳngng
lăn lăn (l(lắắc ngang).c ngang).

Mk

Pk T



CCũũng như tng như tảải tri trọọng thng thẳẳng đng đứứng, trng, trịị ssốố ááp lp lựực c 
ngang cngang củủa xe ca xe cộộ ttáác dc dụụng lên kng lên kếết ct cấấu nu nềềnn--
mmặặt đưt đườờng rng rấất pht phứức tc tạạp do:p do:

-- Xe cXe cóó trtrọọng lưng lượợng khng kháác nhau, chc nhau, chạạy vy vớới ti tốốc c 
đđộộ rrấất kht kháác nhau nên lc nhau nên lựực bc báám, lm, lựực ly tâm, c ly tâm, 
llựực hãm cc hãm cóó ttốốc đc độộ & th& thờời gian ti gian táác dc dụụng cng củủa a 
ttảải tri trọọng trên mng trên mỗỗi đii điểểm cm cũũng khng kháác nhau.c nhau.

-- Do cDo cáác yc yếếu tu tốố ccủủa tuya tuyếến đưn đườờng: trng: trắắc dc dọọc, c, 
trtrắắc ngang, hc ngang, hệệ ssốố bbáám . . . rm . . . rấất ngt ngẫẫu nhiên.u nhiên.

-- Do cDo cáác tc tìình hunh huốống ngng ngẫẫu nhiên khi xe chu nhiên khi xe chạạy y 
trên đưtrên đườờng.ng.



DưDướới ti táác dc dụụng cng củủa a ááp lp lựực nc nằằm ngang nm ngang nềềnn--mmặặt t 
đưđườờng sng sẽẽ::

-- PhPháát sinh bt sinh bàào mòn, bong bo mòn, bong bậật.t.
-- PhPháát sinh ct sinh cáác c ứứng sung suấất kt kééo, co, cắắt, t, trưtrượợt.t.



c. Sc. Sứức cc cảản lăn n lăn (F = f.G(F = f.Gaa):):
PhPháát sinh khi xe cht sinh khi xe chạạy trên đưy trên đườờng, trng, trịị ssốố ssứức c 

ccảản lăn phn lăn phụụ thuthuộộc vc vàào:o:
-- TTảải tri trọọng trên bng trên báánh xe (Qnh xe (Q F F ));;
-- KKíích cch cỡỡ bbáánh xe (Dnh xe (D F F ));;
-- ÁÁp lp lựực hơi trong xăm xec hơi trong xăm xe;;
-- Ma sMa sáát git giữữa ba báánh xe & mnh xe & mặặt đưt đườờng (fng (f F F ));;
-- Cư Cườờng đng độộ ( (đđộộ ccứứng) cng) củủa ma mặặt đưt đườờng;ng;
-- Đ Độộ bbằằng phng phẳẳng cng củủa ma mặặt đưt đườờng (Sng (S F F ));;
-- TTốốc đc độộ xe chxe chạạy (Vy (V F F ));;
-- Ma sMa sáát trong ct trong cáác c ổổ trtrụục bc báánh xe, nhnh xe, nhííp xe.p xe.



-- Khi mKhi mặặt đưt đườờng bng bằằng phng phẳẳng: nng: nếếu đu độộ ccứứng ng 
ccủủa ma mặặt đưt đườờng cng cààng lng lớớn, n, ááp sup suấất trong t trong 
xăm xe cxăm xe cààng cao thng cao thìì ssứức cc cảản lăn cn lăn cààng nhng nhỏỏ..

-- NNếếu mu mặặt đưt đườờng kng kéém bm bằằng phng phẳẳng:ng: đ độộ ccứứng ng 
ccủủa ma mặặt đưt đườờng cng cààng lng lớớn, n, ááp sup suấất trong t trong 
xăm xe cxăm xe cààng cao thng cao thìì ssứức cc cảản lăn cn lăn cààng lng lớớn.n.

CCùùng long loạại mi mặặt đưt đườờng, nng, nếếu mu mặặt đưt đườờng kng kéém m 
phphẳẳng hng hệệ ssốố ssứức cc cảản lăn cn lăn cóó ththểể tăng lên t tăng lên từừ  
1,51,5 đ đếến 2,5 ln 2,5 lầần.n.

VVìì vvậậy cy cóó ththểể nnóói, gii, giữữ cho mcho mặặt đưt đườờng bng bằằng ng 
phphẳẳng lng làà mmộột nhit nhiệệm vm vụụ quan trquan trọọng cng củủa a 
ngngàành qunh quảản ln líí -- khai thkhai tháác đưc đườờng.ng.



d. Hd. Hệệ ssốố bbáám m ϕϕ::
Trong khai thTrong khai tháác đưc đườờng hng hệệ ssốố bbáám đm đóóng vai trò ng vai trò 

hhếết st sứức quan trc quan trọọng: ng: ϕϕ gigiảảm đm đếến mn mộột git giáá trtrịị
nnàào đo đóó ththìì chuychuyểển đn độộng cng củủa ô tô trên a ô tô trên 
đưđườờng xe trng xe trởở nên nguy hinên nguy hiểểm (m (trưtrượợt, lt, lậật, t, 
tăng chităng chiềều du dàài hãm xe,i hãm xe, không đi không điềều khiu khiểển n 
đưđượợc xe) hoc xe) hoặặc không thc không thểể ththựực hic hiệện đưn đượợc c 
nnữữa (ba (báánh xe quay tnh xe quay tạại chi chỗỗ). ). 

CCóó 3 lo3 loạại hi hệệ ssốố bbáám:m:



ϕϕ -- hhệệ ssốố bbáám, khi xe chuym, khi xe chuyểển đn độộng trong mng trong mặặt t 
phphẳẳng lăn không cng lăn không cóó llựực ngang, không cc ngang, không cóó  
trưtrượợt hay quay tt hay quay tạại chi chỗỗ..

ϕϕ11 -- hhệệ ssốố bbáám dm dọọc, khi xe chuyc, khi xe chuyểển đn độộng trong ng trong 
mmặặt pht phẳẳng lăn không cng lăn không cóó llựực ngang,c ngang, nhưng nhưng 
ccóó trư trượợt hay quay tt hay quay tạại chi chỗỗ..

ϕϕ22 -- hhệệ ssốố bbáám ngang, khi xe chuym ngang, khi xe chuyểển đn độộng ng 
xiên gxiên góóc vc vớới mi mặặt pht phẳẳng lănng lăn,b,báánh xe vnh xe vừừa a 
quay vquay vừừa trưa trượợt vt vềề mmộột bên (t bên (trưtrượợt ngang)t ngang)..

Khi đưKhi đườờng khô rng khô rááo o ϕϕ ≥≥ ϕϕ11 ≥≥ ϕϕ2 2 ( ( ≅≅ 10%)10%)..



HHệệ ssốố bbáám phm phụụ thuthuộộc nhic nhiềều nhân tu nhân tốố::
-- MMứức đc độộ ẩẩm, bm, bẩẩn cn củủa ma mặặt đưt đườờng;ng;
-- Đ Độộ nhnháám cm củủa ma mặặt đưt đườờng;ng;
-- Đ Độộ bbằằng phng phẳẳng cng củủa ma mặặt đưt đườờng;ng;
-- Đ Độộ ccứứng cng củủa la lốốp xe;p xe;
-- ÁÁp lp lựực hơi trong xăm xec hơi trong xăm xe;;
-- DiDiệện tn tíích vch vệệt tit tiếếp xp xúúc;c;
-- Đ Độộ mòn cmòn củủa la lốốp xe;p xe;
-- TTảải tri trọọng trên bng trên báánh xe;nh xe;
-- TTốốc đc độộ xe chxe chạạy.y.



-- MMặặt đưt đườờng đng độộ ẩẩm, bm, bẩẩn hn hệệ ssốố bbáám cm cóó ththểể
gigiảảm đi m đi 2 2 đđếến 3 ln 3 lầần;n;

-- Khi xe chKhi xe chạạy vy vớới ti tốốc đc độộ cao hcao hệệ ssốố bbáám cm cóó ththểể
gigiảảm đi m đi 2 2 đđếến 3 ln 3 lầần.n.

CCóó ththểể nnóói, gii, giữữ cho mcho mặặt đưt đườờng sng sạạch &ch & đ đủủ đ độộ
nhnháám mm mộột trong nht trong nhữững nhing nhiệệm vm vụụ quan quan 
trtrọọng cng củủa nga ngàành qunh quảản ln líí -- khai thkhai tháác đưc đườờng.ng.



ĐưĐườờng trơnng trơn, 7 ô tô liên ti, 7 ô tô liên tiếếp gp gặặp np nạạn trên QL1A (TP.HCM)n trên QL1A (TP.HCM)
((Cơn mưa đCơn mưa đầầu mu mùùa ka kééo do dàài hơn i hơn 1h t1h tạại TP.HCM chii TP.HCM chiềều 18/4u 18/4/2005/2005 llààm m 

ththờời tii tiếết bt bớớt oi nt oi nồồng, nng, nhưng đưhưng đườờng trơn đã lng trơn đã lààm liên tim liên tiếếp 7 xe ô tô p 7 xe ô tô 
ggặặp np nạạn.n. Tin trên bTin trên bááo o VietNamNetVietNamNet))
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VVớới ci cáác tuyc tuyếến đưn đườờng cng cóó ttốốc đc độộ xe chxe chạạy cao;y cao;  
đưđườờng đng đèèo do dốốc cc cóó bbáán kn kíính đưnh đườờng cong ng cong 
nhnhỏỏ, l, lựực ly tâm lc ly tâm lớớn;n; đư đườờng cao tng cao tốốc;c; đư đườờng ng 
băng sân bay cbăng sân bay cầần thin thiếết kt kếế llớớp mp mặặt đưt đườờng ng 
ccóó đ độộ nhnháám cao đm cao đểể đ đảảm bm bảảo an too an toààn xe n xe 
chchạạy.y.

MMộột git giảải phi phááp đơn gip đơn giảản ln làà thithiếết kt kếế ccấấp php phốối i 
BTN cBTN cóó hhààm lưm lượợng đng đáá dăm cao  dăm cao (60(60÷÷65%).65%).



Đường vào sân bay Chu Lai – BTNC Dmax15



ỞỞ ccáác nưc nướớc tiên tic tiên tiếến hin hiệện sn sửử ddụụng lng lớớp php phủủ ccóó
ccấấu tu tạạo đo đặặc bic biệệt, ct, cóó hhệệ ssốố bbáám cao trên m cao trên 
ccáác đưc đườờng cao tng cao tốốc nhưc như::

-- VTOVTO
-- SMASMA
-- OGFCOGFC
-- PACPAC
-- PA (PEM)PA (PEM)



LLớớp BTN mp BTN mỏỏng tng tạạo nho nháám m (VTO (VTO -- Very Thin Very Thin 
Overlay): Overlay): 

-- ChiChiềều du dàày: 2cm y: 2cm ÷÷ 3cm.3cm.
-- CCấấp php phốối gii giáán đon đoạạn.n.
-- Đ Độộ rrỗỗng còn dưng còn dư: 12% : 12% ÷÷ 18%.18%.
-- DDùùng nhng nhựựa Pôlime PMB1.a Pôlime PMB1.
-- ChiChiềều sâu vu sâu vệệt nht nháám trung bm trung bìình: H nh: H ≥≥ 0,8mm.0,8mm.
HiHiệện n ởở ViViệệt Nam VTO đã đưt Nam VTO đã đượợc thc thửử nghinghiệệm m 

trên tuytrên tuyếến đưn đườờng Phng Phááp Vân p Vân -- CCầầu Giu Giẽẽ; ; 
Tiêu chuTiêu chuẩẩn TC &NT ln TC &NT lớớp mp mặặt đưt đườờng nng nàày: y: 
22TCN 345:2006. 22TCN 345:2006. 



LLớớp bêtông đp bêtông đáá--vvữữa nha nhựựa :a :
SMA (Stone Matrix Asphalt)SMA (Stone Matrix Asphalt)
-- ChiChiềều du dàày : 4cm y : 4cm ÷÷ 7cm.7cm.
-- CCấấp php phốối gii giáán đon đoạạn, hn, hààm m 

lưlượợng BK & nhng BK & nhựựa la lớớn.n.
-- Đ Độộ rrỗỗng : 3% ng : 3% ÷÷ 5%.5%.
-- DDùùng nhng nhựựa Pôlime.a Pôlime.
-- ChiChiềều sâu vu sâu vệệt nht nháám TB: m TB: 

H H ≥≥ 0 0,8(1,2mm).,8(1,2mm).
Đang nghiên cĐang nghiên cứứu ban u ban 

hhàành tiêu chunh tiêu chuẩẩn. n. 



SMA



LLớớp BTN chp BTN chấất lưt lượợng cao, BTN cng cao, BTN cảải thii thiệện      n      
( PAC ( PAC -- Polimer Asphalt Concrete hoPolimer Asphalt Concrete hoặặc c 
PMA PMA -- Polimer Modified Asphalt ): Polimer Modified Asphalt ): 

-- ChiChiềều du dàày : 3cm y : 3cm ÷÷ 8cm.8cm.
-- CCấấp php phốối chi chặặt liên tt liên tụục.c.
-- Đ Độộ rrỗỗng : 3% ng : 3% ÷÷ 5%.5%.
-- DDùùng nhng nhựựa Pôlime a Pôlime 
PMB2 & PMB3.PMB2 & PMB3.
-- CCóó ththểể xxẻẻ rãnh trãnh tạạo nho nháám.m.
HiHiệện n ởở ViViệệt Nam đã ban ht Nam đã ban hàành tiêu chunh tiêu chuẩẩn n 

22TCN 356:200622TCN 356:2006. . 



ỞỞ nư nướớc ta loc ta loạại BTN ni BTN nàày đang trong giai đoy đang trong giai đoạạn n 
nghiên cnghiên cứứu u ứứng dng dụụng.ng.

BTN PôBTN Pô--lili--me trên đme trên đèèo Co Cảả (PMB1)(PMB1)



LLớớp BTN thop BTN thoáát nưt nướớc c (PA (PA -- Porous Asphalt Porous Asphalt 
hohoặặc PEM c PEM -- Porous European Mixes)Porous European Mixes)

-- ChiChiềều du dàày : 4cm y : 4cm ÷÷ 5cm.5cm.
-- CCấấp php phốối hi hởở..
-- Đ Độộ rrỗỗng còn dư ng còn dư : 18% : 18% ÷÷ 22%.22%.
-- DDùùng nhng nhựựa Pôlime.a Pôlime.
-- ChiChiềều sâu vu sâu vệệt nht nháám trung m trung 
bbìình : H nh : H ≥≥ 1,2mm.1,2mm.



LLớớp BTN tp BTN tạạo ma so ma sáát t (OGFC ho(OGFC hoặặc OGDC c OGDC 
OpenOpen--Graded Friction Course):Graded Friction Course):

-- ChiChiềều du dàày : 4cm y : 4cm ÷÷ 5cm.5cm.
-- CCấấp php phốối hi hởở, tiêu chu, tiêu chuẩẩn cn cốốt lit liệệu thu thấấp hơn PA p hơn PA 

& P& PEM.EM.
-- Đ Độộ rrỗỗng : phng : phổổ bibiếến ln làà 15%.15%.
-- DDùùng nhng nhựựa Pôlime.a Pôlime.
-- ChiChiềều sâu vu sâu vệệt nht nháám trung bm trung bìình : H nh : H ≥≥ 1,2mm.1,2mm.
HiHiệện n ởở ViViệệt Nam OGFC đã đưt Nam OGFC đã đượợc thc thửử nghinghiệệm m 

1 1 đođoạạn trên tuyn trên tuyếến đưn đườờng Bng Bắắc Thăng Long c Thăng Long --
NNộội Bi Bàài.i.



OGFC



NgoNgoàài ci cáác tc táác dc dụụng cơ hng cơ họọc,c, đư đườờng còn phng còn phảải i 
chchịịu đu đựựng cng cáác chc chấất tht thảải, nhiên lii, nhiên liệệu (u (xăngxăng, , 
ddầầu, nhu, nhớớt) rò rt) rò rỉỉ ttừừ ô tô.ô tô.



5. H5. Hệệ ththốống nhng nhỏỏ " M" Môi trưôi trườờng bên ngong bên ngoàài i --  
ĐưĐườờng " : ng " : 
Đây lĐây làà mô hmô hìình trao đnh trao đổổi nhii nhiệệt t -- ẩẩm.m.

Phân tPhân tíích hch hệệ ththốống nhng nhỏỏ nnàày sy sẽẽ cho phcho phéép p 
đđáánh ginh giáá đư đượợc cưc cườờng đng độộ &  & đđộộ ổổn đn địịnh nh 
ccủủa đưa đườờng; tng; tììm đưm đượợc cc cáác bic biệện phn phááp hp hạạn n 
chchếế ttáác dc dụụng cng cóó hhạại ci củủa ca cáác yc yếếu tu tốố thiên thiên 
nhiên lên đưnhiên lên đườờng.ng.



Sơ đSơ đồồ ttáác dc dụụng cng củủa ca cáác yc yếếu tu tốố môi trư môi trườờng lên nng lên nềềnn--mmặặt đưt đườờngng

MNN

MNM

Nước mưa

Nước ngầm

Hơi nước

Nước thẩm 
thấu

Gió

Bức xạ mặt trời



1.1. CCáác vc vấấn đn đềề chungchung
2.2. TTổổ chchứức quc quảản lý khai thn lý khai tháác đưc đườờng bng bộộ
3.3. Cơ sCơ sởở lý lulý luậận khai thn khai tháác đưc đườờng ô tông ô tô
4.4. CCáác bic biếến dn dạạng hư hng hư hỏỏng cng củủa đưa đườờng ô tông ô tô
5.5. ĐĐáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác & phân loc & phân loạại i 

ssửửa cha chữữa đưa đườờng ô tông ô tô
6.6. KKỹỹ thuthuậật bt bảảo dưo dưỡỡng & sng & sửửa cha chữữa đưa đườờngng
7.7. ĐĐảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi trong giao thôngi trong giao thông



1. C1. Cáác bic biếến dn dạạng & ng & hư hhư hỏỏng đing điểển hn hìình:nh:
1.1. N1.1. Nềền đưn đườờng: ng: ((đã hđã họọc phc phầần nn nềền đưn đườờng).ng).
-- BBịị bbàào mòn.o mòn.
-- XXóói li lởở, s, sạạt lt lởở..
-- Co ngCo ngóót.t.
-- LLúún.n.
-- SSụụp.p.
-- SSụụt.t.
-- Trư Trượợt.t.

IV. BiIV. Biếến dn dạạng ng -- hư h hư hỏỏng đing điểển hn hììnhnh



1.2. M1.2. Mặặt đưt đườờng:ng:
1.2.1. C1.2.1. Cáác bic biếến dn dạạng:ng:
a. Bia. Biếến dn dạạng nhng nhớớt:t: bibiếến dn dạạng không hng không hồồi phi phụục, c, 

thưthườờng xung xuấất hit hiệện trong thn trong thờời gian đi gian đầầu khai u khai 
ththáác.c.

Nguyên nhân:Nguyên nhân: do kdo kếết ct cấấu mu mặặt đưt đườờng bng bịị xe cxe cộộ  
đđầầm nm néén ln lààm cho chm cho chặặt lt lạại. i. 

NNếếu biu biếến dn dạạng phng pháát trit triểển đn đềều trên tou trên toààn bn bộộ
chichiềều ru rộộng đưng đườờng & ng & không vưkhông vượợt qut quáá 1 tr1 trịị ssốố
nhnhấất đt địịnh thnh thìì không gây nguy hikhông gây nguy hiểểm.m.

b. Bib. Biếến dn dạạng đng đààn hn hồồi:i: bibiếến dn dạạng phng pháát trit triểển khi n khi 
ccóó ttảải tri trọọng xe chng xe chạạy, hy, hồồi phi phụục hoc hoààn ton toààn khi n khi 
xe chxe chạạy qua. y qua. 



c. Bic. Biếến dn dạạng dư ng dư (d(dẻẻo):o): bibiếến dn dạạng không hng không hồồi phi phụục c 
sau msau mỗỗi li lầần chn chịịu tu táác dc dụụng cng củủa ta tảải tri trọọng. Trng. Trịị ssốố
bibiếến dn dạạng cng cóó ththểể rrấất nht nhỏỏ, n, nhưng do thưng do táác dc dụụng ng 
trtrùùng phng phụục cc củủa ta tảải tri trọọng, trng, trịị ssốố bibiếến dn dạạng dng dầần tn tíích ch 
llũũy ly lạại,i, đ đếến mn mộột git giớới hi hạạn nn nàào đo đóó ccóó ththểể llààm mm mặặt t 
đưđườờng kng kéém bm bằằng phng phẳẳng, nng, nứứt nt nẻẻ, gãy v, gãy vỡỡ..

1.2.2. C1.2.2. Cáác hư hc hư hỏỏng đing điểển hn hìình:nh:
a. Ca. Củủa riêng la riêng lớớp mp mặặt đưt đườờng:ng:
a1. Ba1. Bịị bbàào mòn: o mòn: đây lđây làà bibiếến dn dạạng cơ bng cơ bảản, do khi n, do khi 

xe chuyxe chuyểển đn độộng luôn trưng luôn trượợt dt dọọc trên mc trên mặặt đưt đườờng ng 
nên lnên lốốp xe vp xe vàà mmặặt đưt đườờng đng đềều bu bịị hao mòn theo hao mòn theo 
ththờời gian. Si gian. Sẽẽ ccóó trtrịị ssốố llớớn trên đon trên đoạạn đưn đườờng cng cóó
llựực ngang lc ngang lớớn hon hoặặc xe hãm nhic xe hãm nhiềều.u.



a2. La2. Lớớp mp mặặt bt bịị hhóóa gia giàà: : dưdướới ti táác dc dụụng cng củủa ca cáác c 
yyếếu tu tốố khkhíí quyquyểển, ln, lớớp mp mặặt bt bịị thay đ thay đổổi ti tíính chnh chấất, t, 
trtrởở nên giòn, cnên giòn, cứứng, dng, dễễ bbịị bbàào mòn, gãy vo mòn, gãy vỡỡ. . 
ThưThườờng xung xuấất hit hiệện trong ln trong lớớp mp mặặt ct cóó xxửử lý nhlý nhựựa.a.

LLớớp mp mặặt bt bịị mmàài mòn            Li mòn            Lớớp mp mặặt bt bịị hhóóa gia giàà



a3. La3. Lớớp mp mặặt bt bịị lõm: lõm: dưdướới ti táác dc dụụng lâu dng lâu dàài ci củủa xe a xe 
nnặặng lng lớớp mp mặặt bt bịị lõm, blõm, bịị hhằằn vn vệệt lt lốốp xe.p xe. Thư Thườờng ng 
xuxuấất hit hiệện trong ln trong lớớp mp mặặt ct cóó xxửử lý nhlý nhựựa va vềề mmùùa a 
nnóóng, mng, mặặt đưt đườờng cng cấấp php phốối vi vềề mmùùa mưaa mưa..



a4. La4. Lớớp mp mặặt bt bịị trư trượợt, lt, lààn sn sóóng: ng: thưthườờng gng gặặp p ởở mmặặt t 
đưđườờng nhng nhựựa, ca, cấấp php phốối.i.

VVịị trtríí:: nhnhữững đong đoạạn đưn đườờng cng cóó llựực ngang lc ngang lớớn.n.
Nguyên nhân:Nguyên nhân: llớớp mp mặặt bt bịị trư trượợt do dt do díính bnh báám km kéém m 

vvớới li lớớp dưp dướới hoi hoặặc sc sứức chc chốống cng cắắt ct củủa va vậật lit liệệu u 
nhnhỏỏ..



a5. La5. Lớớp mp mặặt bt bịị ddậập: p: do tdo táác dc dụụng cng củủa xe xa xe xíích ch 
hohoặặc cc cáác phương tic phương tiệện bn báánh cnh cứứng.ng.

a6. Va6. Vậật lit liệệu hu hạạt nht nhỏỏ bbịị bbóóc: c: do tdo táác dc dụụng ng 
xung kxung kíích cch củủa hoa hoạạt tt tảải & ti & táác dc dụụng phng pháá
hohoạại ci củủa ca cáác yc yếếu tu tốố khkhíí quyquyểển.n.



a7. a7. ỔỔ ggàà: : đây lđây làà hư h hư hỏỏng cng cụục bc bộộ ccủủa la lớớp p 
mmặặt khi cht khi chịịu tu táác dc dụụng cng củủa la lựực ngang c ngang 
hohoặặc do vc do vậật lit liệệu mu mặặt đưt đườờng không đng không đồồng ng 
nhnhấất.t.



b. b. Hư hHư hỏỏng cng củủa ka kếết ct cấấu mu mặặt đưt đườờng:ng:
b1. Vb1. Vệệt lt lúún bn báánh xe:nh xe: ddảải lõm di lõm dọọc trc trụục đưc đườờng ng 

ttạại vi vịị trtríí xe chxe chạạy nhiy nhiềều.  u.  
b2. Lb2. Lúún cn cụục bc bộộ:: chchỗỗ lõm trên mlõm trên mặặt đưt đườờng cng cóó

didiệện tn tíích bch bấất kt kỳỳ, b, bềề mmặặt thot thoảải & bên ci & bên cạạnh nh 
không ckhông cóó hihiệện tưn tượợng trng trồồi.i.







b3. Nb3. Nứứt:t: xuxuấất hit hiệện  rn  rấất nhit nhiềều hu hìình thnh thứức.c.
-- NNứứt ngang: t ngang: 
-- NNứứt dt dọọc:c:
-- NNứứt cht chééo:o:
-- NNứứt dt dọọc vc vệệt bt báánh xe:nh xe:
-- NNứứt gãy mt gãy méép php phầần xe chn xe chạạy:y:
-- Lư Lướới đưi đườờng nng nứứt.t.
b4. Trb4. Trồồi, i, trưtrượợt:t:
b5. Vb5. Vỡỡ, gãy:, gãy: đây l đây làà hihiệện tưn tượợng hư hng hư hỏỏng nng nặặng.ng.



Nứt ngang



Nứt dọc



Nứt dọc vệt bánh xe



Nứt chéo sau 
mố cầu

Nứt gãy mép 
phần xe chạy



Lưới đường nứt



Trồi – Trượt





Vỡ - gãy



Vỡ - gãy



2. 2. ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa đa độộ không bkhông bằằng phng phẳẳng đng đếến n 
chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác:c:

Khi xe chKhi xe chạạy trên đưy trên đườờng không bng không bằằng phng phẳẳng, xe ng, xe 
mmấất mt máát đt độộng năng do bng năng do báánh xe va đnh xe va đậập vp vàào o 
ccáác chc chỗỗ mmấấp mô trên đưp mô trên đườờng.ng.

VmấtT

Vcòn

V

G

α
R

h

TTạại mi mộột cht chỗỗ mmấấp mô cp mô cóó
chichiềều cao h,u cao h, đ độộng ng 
năng mnăng mấất mt máát:t:

h.
D
V.

g
G.2E

2

1α≈Δ



NNếếu chiu chiềều du dàài đoi đoạạn đưn đườờng L cng L cóó n chn chỗỗ không không 
bbằằng phng phẳẳng cng cóó chichiềều cao hi thu cao hi thìì ttổổng đng độộng ng 
năng mnăng mấất mt máát ct củủa ô tô :a ô tô :

∑
=

α≈
n

1i
i

2

1 h.
D
V.

g
G.2E

ĐĐểể xe không thay đ xe không thay đổổi ti tốốc đc độộ, , đđộộng cơ  ô tô ng cơ  ô tô 
phphảải tăng thêm i tăng thêm 1 l1 lựực kc kééo pho phụụ::

L

h
.

D
V.

g
G.2F

n

1i
i2

11

∑
=α≈



TTỉỉ ssốố::
L

h
n

1i
i∑

= ggọọi li làà đ độộ ddốốc quy ưc quy ướớc do c do 
đưđườờng không bng không bằằng phng phẳẳng.ng.

Như vNhư vậậy, khi xe chy, khi xe chạạy trên đưy trên đườờng không bng không bằằng ng 
phphẳẳng, tiêu hao nhiên ling, tiêu hao nhiên liệệu cu củủa ô tô sa ô tô sẽẽ tăng tăng 
lên, do phlên, do phảải khi khắắc phc phụục lc lựực kc kééo pho phụụ..



NgoNgoàài ra,i ra, đư đườờng không bng không bằằng phng phẳẳng còn:ng còn:
-- LLààm gim giảảm tm tốốc đc độộ xe chxe chạạy.y.
-- LLààm xe dao đm xe dao độộng, gây mng, gây mấất an tot an toààn.n.
-- LLààm tăng hao mòn xăm lm tăng hao mòn xăm lốốp xe.p xe.
-- LLààm lm láái xe & hi xe & hàành khnh kháách nhanh mch nhanh mệệt mt mỏỏi, i, 

hhààng hng hóóa hư ha hư hỏỏng.ng.
-- LLààm gim giảảm thm thờời gian trung đi gian trung đạại tu ci tu củủa ô tô.a ô tô.
-- LLààm tăng chi phm tăng chi phíí vvậận tn tảải lên ti lên từừ 1,5 1,5 ÷÷ 4 l4 lầần.n.
VVìì vvậậy, giy, giữữ cho đư cho đườờng bng bằằng phng phẳẳng lng làà mmộột t 

nhinhiệệm vm vụụ rrấất quan trt quan trọọng cng củủa ca cáác đơn vc đơn vịị
ququảản lý & khai thn lý & khai tháác đưc đườờng.ng.



3. 3. ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa đa độộ hao mòn đ hao mòn đếến chn chấất lưt lượợng ng 
khai thkhai tháác:c:

KhKhảảo so sáát st sựự phpháát trit triểển cn củủa đa độộ hao mòn theo hao mòn theo 
ththờời gian:i gian:

h,mm

GĐ1 GĐ2 GĐ3

Ho

ho

Công tác duy tu, bảo 
dưỡng tốt

Công tác duy tu, bảo 
dưỡng không tốt



-- Giai đo Giai đoạạn 1: chin 1: chiềều du dàày my mặặt đưt đườờng ging giảảm đi m đi 
mmộột chit chiềều du dàày hy hoo do bido biếến dn dạạng nhng nhớớt.t.

-- Giai đo Giai đoạạn 2n 2: : đđộộ hao mòn chao mòn cóó quan hquan hệệ tuytuyếến n 
ttíính vnh vớới cưi cườờng đng độộ vvậận tn tảải :i : H  H = a= a +  + b.Qb.Q

-- Giai đo Giai đoạạn 3n 3: : đđộộ hao mòn phhao mòn pháát trit triểển rn rấất nhanh t nhanh 
theo 1theo 1 đư đườờng cong.ng cong.

VVìì vvậậy, khi try, khi trịị ssốố đ độộ hao mòn đ hao mòn đạạt đt đếến gin giáá trtrịị Ho Ho 
((đđộộ hao mòn cho phhao mòn cho phéép),p), đơn v đơn vịị ququảản lý & n lý & 
khai thkhai tháác đưc đườờng phng phảải li lààm lm lạại li lớớp chp chịịu hao u hao 
mòn.mòn.



4. 4. ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa cưa cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng đng đếến n 
chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác:c:

-- Cư Cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng thng thấấp, p, dưdướới ti táác dc dụụng ng 
ccủủa ta tảải tri trọọng xe cng xe cộộ ssẽẽ phpháát sinh ct sinh cáác bic biếến n 
ddạạng, ng, hư hhư hỏỏng, lng, lààm mm mặặt đưt đườờng kng kéém bm bằằng ng 
phphẳẳng, chng, chấất lưt lượợng khai thng khai tháác gic giảảm; tim; tiềềm m ẩẩn n 
ccáác tai nc tai nạạn giao thông.n giao thông.

-- Cư Cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng không ng không ổổn đn địịnh dưnh dướới i 
ttáác dc dụụng cng củủa nhia nhiệệt &t & nư nướớc cc cóó ththểể llààm km kếết t 
ccấấu mu mặặt đưt đườờng hư hng hư hỏỏng nng nặặng vng vàào mo mùùa a 
khai thkhai tháác bc bấất lt lợợi.i.



VVìì ththếế, kh, khảảo so sáát thưt thườờng xuyên cưng xuyên cườờng đng độộ kkếết t 
ccấấu u ááo đưo đườờng; phân tng; phân tíích tch tììm him hiểểu cu cáác c 
nguyên nhân gây hưng hnguyên nhân gây hưng hỏỏng kng kếết ct cấấu;  duy u;  duy 
trtrìì KCAĐ đ KCAĐ đủủ cư cườờng đng độộ, , ổổn đn địịnh cưnh cườờng đng độộ
llàà mmộột công tt công táác quan trc quan trọọng cng củủa ca cáác đơn vc đơn vịị
ququảản lý khai thn lý khai tháác đưc đườờng.ng.



1.1. CCáác vc vấấn đn đềề chungchung
2.2. TTổổ chchứức quc quảản lý khai thn lý khai tháác đưc đườờng bng bộộ
3.3. Cơ sCơ sởở lý lulý luậận khai thn khai tháác đưc đườờng ô tông ô tô
4.4. CCáác bic biếến dn dạạng hư hng hư hỏỏng cng củủa đưa đườờng ô tông ô tô
5.5. ĐĐáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác & phân loc & phân loạại i 

ssửửa cha chữữa đưa đườờng ô tông ô tô
6.6. KKỹỹ thuthuậật bt bảảo dưo dưỡỡng & sng & sửửa cha chữữa đưa đườờngng
7.7. ĐĐảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi trong giao thôngi trong giao thông



5.5. Đ Đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai ng khai 
ththáác & phân loc & phân loạại si sửửa cha chữữaa



1. H1. Hệệ ththốống cng cáác chc chỉỉ tiêu đ tiêu đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng ng 
khai thkhai tháác:c:

1.1. H1.1. Hệệ ththốống cng cáác chc chỉỉ tiêu đ tiêu đáánh ginh giáá::
TTốốc đc độộ chchạạy xe cy xe củủa xe ta xe tíính tonh toáán cn cóó ththểể đ đạạt đưt đượợc trên c trên 
đưđườờng.ng.

 Lưu lư Lưu lượợng xe, thng xe, thàành phnh phầần xe.n xe.
TTảải tri trọọng tng tíính tonh toáán trên trn trên trụục xe.c xe.
 Năng l Năng lựực công tc công táác cc củủa đưa đườờng & cng & cáác công trc công trìình trên nh trên 
đưđườờng.ng.

MMứức đc độộ an toan toààn xe chn xe chạạy.y.
KhKhảả năng thông xe c năng thông xe củủa đưa đườờng.ng.
KhKhảả năng đ năng đảảm bm bảảo giao thông thông suo giao thông thông suốốt.t.
  Đ  Độộ tin ctin cậậy cy củủa đưa đườờng.ng.



1.2. H1.2. Hệệ ththốống cng cáác hc hệệ ssốố đ đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng ng 
khai thkhai tháác:c:
HHệệ ssốố cư cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng theo đing theo điềều kiu kiệện n 
đđộộ llúún đn đààn hn hồồi:i:

tt
qđ'

1
yc

tt
đh

1 l
l

K;
E
EK ==

HHệệ ssốố cư cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng theo sng theo sứức c 
khkhááng trưng trượợt :t :

max
2K τ

τ
=



HHệệ ssốố cư cườờng đng độộ mmặặt đưt đườờng theo đing theo điềều kiu kiệện n 
chchịịu ku kééo khi uo khi uốốn:n:

HHệệ ssốố đ độộ bbằằng phng phẳẳng cng củủa ta tầầng mng mặặt:t:

ku

ku
3

RK
σ

=

toán.t

t.t"
4

t.t

phép.cho'
4

t.t

gh
4 V

VK;
V
V

K;
S
S

K ===



HHệệ ssốố mmứức đc độộ trơn trư trơn trượợt:t:

HHệệ ssốố hao mòn thao mòn tầầng mng mặặt:t:

qđ

t.t
5K ϕ

ϕ
=

t.t

o
6 H

HK =



HHệệ ssốố mmứức đc độộ an toan toààn:n:

HHệệ ssốố lưu lư lưu lượợng xe chng xe chạạy:y:

t.t
TN

phép.C
TN

7 K
KK =

t.t

toán.t
8 N
NK =



2.2. Đ Đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác:c:
Thông qua viThông qua việệc thưc thườờng xuyên khng xuyên khảảo so sáát ct cáác hc hệệ

ssốố chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác, cc, cáác đơn vc đơn vịị ququảản lý n lý 
khai thkhai tháác đưc đườờng lng lậập cp cáác bc bááo co cááo đo địịnh knh kỳỳ vvềề
chchấất lưt lượợng phng phụục vc vụụ ccủủa tuya tuyếến đưn đườờng,ng, đ đềề
xuxuấất ct cáác bic biệện phn phááp kp kỹỹ thuthuậật ht hợợp lý & kinh p lý & kinh 
ttếế đ đểể đ đảảm bm bảảo co cáác hc hệệ ssốố khai thkhai tháác đc đạạt yêu t yêu 
ccầầu.u.



SSốố liliệệu thu thốống kê vng kê vềề tai ntai nạạn giao thông năm n giao thông năm 
2006:2006:

Theo thTheo thốống kê cng kê củủa ca cáác ngc ngàành chnh chứức năngc năng, t, tíính tnh từừ  
đđầầu năm đu năm đếến nay (12/12/2006) , cn nay (12/12/2006) , cảả nư nướớc đã c đã 
xxảảy ra trên 12.000 vy ra trên 12.000 vụụ TNGT, lTNGT, lààm chm chếết gt gầần n 
11.000 n11.000 ngưgườời vi vàà llààm bm bịị thương  thương 10.000 n10.000 ngưgườời. i. 
MMớới đâyi đây, , Ngân hNgân hààng Phng Pháát trit triểển châu n châu ÁÁ công công 
bbốố mmứức thic thiệệt ht hạại do TNGT ti do TNGT tạại VN mi VN mỗỗi năm i năm 
llàà 885 tri885 triệệu USD, chiu USD, chiếếm hơn m hơn 5,5% t5,5% tổổng thu ng thu 
ngân sngân sáách cch cảả nư nướớc/c/nămnăm..



2.1.2.1. Đ Đáánh ginh giáá mmứức đc độộ an toan toààn giao thông bn giao thông bằằng ng 
hhệệ ssốố an toan toààn:n:

tr

xét
at V

VK =
Trong đTrong đóó ::
-- VVxxéétt llàà vvậận tn tốốc xe chc xe chạạy y ởở đo đoạạn đang xn đang xéét.t.
-- VVtrtr llàà vvậận tn tốốc xe chc xe chạạy y ởở đo đoạạn kn kềề trư trướớc nc nóó..
ĐĐáánh ginh giáá::
Kat < 0,4 : rKat < 0,4 : rấất nguy hit nguy hiểểm.m.
Kat = 0,4 Kat = 0,4 ÷÷ 0,6 0,6 : nguy hi: nguy hiểểm.m.
Kat = 0,6 Kat = 0,6 ÷÷ 0,8 0,8 : : íít nguy hit nguy hiểểm.m.
Kat > Kat > 0,8 0,8 :  không nguy hi:  không nguy hiểểm.m.



TrTrìình tnh tựự llậập bip biểểu đu đồồ hhệệ ssốố an toan toààn dn dọọc tuyc tuyếến:n:
a.a. Đ Đốối vi vớới đưi đườờng mng mớới (i (giai đogiai đoạạn thin thiếết kt kếế):):

Phân chia tuyPhân chia tuyếến thn thàành cnh cáác đoc đoạạn đn đặặc trưng c trưng 
(c(cóó ttốốc đc độộ xe chxe chạạy khy kháác nhau, theo Vc nhau, theo Vcbcb

hohoặặc Vc Vhchc).).
TTíính Knh Katat trong ctrong cáác đoc đoạạn theo công thn theo công thứức.c.
VVẽẽ bibiểểu đu đồồ KKatat ddọọc tuyc tuyếến.n.
PhPháát hit hiệện cn cáác đoc đoạạn cn cóó KKatat < 0,8 < 0,8 -- xxáác đc địịnh nh 
nguyên nhân.nguyên nhân.

 Đi Điềều chu chỉỉnh thinh thiếết kt kếế đ đểể KKatat ≥≥ 0,8.0,8.



b.b. Đ Đốối vi vớới đưi đườờng đang khai thng đang khai tháác:c:
Phân chia tuyPhân chia tuyếến thn thàành cnh cáác đoc đoạạn đn đặặc trưng c trưng 
( d( dựự kikiếến cn cóó ttốốc đc độộ xe chxe chạạy khy kháác nhau).c nhau).
Quan trQuan trắắc tc tốốc đc độộ xe chxe chạạy trong cy trong cáác đoc đoạạn.n.
XXửử lý slý sốố liliệệu, tu, tíính V trong cnh V trong cáác đoc đoạạn (Vn (V95%95%)..)..
TTíính & vnh & vẽẽ bibiểểu đu đồồ KKatat ddọọc tuyc tuyếến.n.
PhPháát hit hiệện cn cáác đoc đoạạn cn cóó KKatat < 0,6 < 0,6 -- xxáác đc địịnh nh 
nguyên nhân.nguyên nhân.

 Đ Đềề xuxuấất ct cáác đic điềều chu chỉỉnh đnh đểể KKatat ≥≥ 0,6.0,6.



ĐĐáánh ginh giáá mmứức đc độộ an toan toààn giao thông cn giao thông củủa a 
đưđườờng bng bằằng hng hệệ ssốố an toan toààn chưa phn chưa phảản n áánh nh 
đưđượợc sc sựự liên quan giliên quan giữữa ca cáác yc yếếu tu tốố ccủủa a 
đưđườờng đng đếến phn phảản n ứứng tâm lý cng tâm lý củủa ngưa ngườời li láái i 
xe. xe. 

MMặặt kht kháác, c, trong giai đotrong giai đoạạn thin thiếết kt kếế thư thườờng chng chỉỉ
thithiếết lt lậập bip biểểu đu đồồ vvậận tn tốốc xe chc xe chạạy lý thuyy lý thuyếết t 
cho locho loạại xe ci xe cóó ththàành phnh phầần ln lớớn nhn nhấất trong t trong 
dòng xe đdòng xe đểể ttừừ đ đóó xxáác đc địịnh Knh Katat..

VVìì vvậậy,y, đ đểể đ đáánh ginh giáá mmứức đc độộ an toan toààn giao n giao 
thông, hithông, hiệện nay sn nay sửử ddụụng đng đồồng thng thờời ci cảả  
phương phphương phááp dp dùùng Kng Katat & K& Ktntn..



2.2.2.2. Đ Đáánh ginh giáá mmứức đc độộ an toan toààn giao thông bn giao thông bằằng ng 
hhệệ ssốố tai ntai nạạn:n:

ch

ii
tn Z

ZK =
Trong đTrong đóó ::
-- ZZii llàà ssốố tai ntai nạạn giao thông cn giao thông cóó ththểể xxảảy ra do y ra do 

yyếếu tu tốố ththứứ i ci củủa đưa đườờng gây ra.ng gây ra.
-- ZZchch llàà ssốố tai ntai nạạn giao thông cn giao thông cóó ththểể xxảảy ra do y ra do 

yyếếu tu tốố ththứứ i trên đo i trên đoạạn đưn đườờng chung chuẩẩn gây ra.n gây ra.



15
tn

2
tn

1
tn

TH
tn K...K.KK =

HHệệ ssốố tai ntai nạạn tn tổổng hng hợợp sp sẽẽ llàà ttíích sch sốố ccủủa ca cáác c 
hhệệ ssốố tai ntai nạạn riêng phn riêng phầần do tn do từừng yng yếếu tu tốố
ccủủa đưa đườờng gây ra:ng gây ra:

ĐưĐườờng mng mớới:i: nên thinên thiếết kt kếế đ đểể < 15< 15
ĐưĐườờng đang khai thng đang khai tháác:c: nên cnên cóó ccáác bic biệện phn phááp p 

điđiềều chu chỉỉnh giao thông khi          > 15nh giao thông khi          > 15

TH
tnK

TH
tnK



TrTrìình tnh tựự llậập bip biểểu đu đồồ hhệệ ssốố tai ntai nạạn tn tổổng hng hợợp p 
ddọọc tuyc tuyếến:n:

a.a. Đ Đốối vi vớới đưi đườờng mng mớới (i (giai đogiai đoạạn thin thiếết kt kếế):):
Phân chia tuyPhân chia tuyếến thn thàành cnh cáác đoc đoạạn đn đặặc trưng c trưng 
theo 15 ytheo 15 yếếu tu tốố: : lưu lưlưu lượợng xe, ching xe, chiềều ru rộộng ng 
mmặặt đưt đườờng, ching, chiềều ru rộộng lng lềề đư đườờng,ng, đ độộ ddốốc c 
ddọọc, bc, báán kn kíính đưnh đườờng cong nng cong nằằm, tm, tầầm nhm nhììn n 
mmặặt đưt đườờng trên bng trên bìình đnh đồồ & tr& trắắc dc dọọc, chic, chiềều u 
rrộộng khng khổổ ccầầu, chiu, chiềều du dàài đoi đoạạn thn thẳẳng, long, loạại i 
hhìình giao nhau, tnh giao nhau, tầầm nhm nhììn trong nn trong núút, khot, khoảảng ng 
ccáách tch từừ phphầần xe chn xe chạạy đy đếến nhn nhàà ccửửa 2a 2 bên bên 
đưđườờng, khong, khoảảng cng cáách đch đếến đin điểểm dân cưm dân cư, h, hệệ
ssốố bbáám.m.



TTíính Knh Ktntn riêng phriêng phầần & Kn & Ktntn ttổổng hng hợợp trong p trong 
ccáác đoc đoạạn theo công thn theo công thứức.c.
VVẽẽ bibiểểu đu đồồ KKtntn ddọọc tuyc tuyếến.n.
PhPháát hit hiệện cn cáác đoc đoạạn cn cóó KKtntn > 15 > 15 -- xxáác đc địịnh nh 
nguyên nhân.nguyên nhân.

 Đi Điềều chu chỉỉnh thinh thiếết kt kếế đ đểể KKtntn << 15.15.



b.b. Đ Đốối vi vớới đưi đườờng đang khai thng đang khai tháác:c:
Phân chia tuyPhân chia tuyếến thn thàành cnh cáác đoc đoạạn đn đặặc trưng c trưng 
theo 15 ytheo 15 yếếu tu tốố..
KhKhảảo so sáát ct cáác yc yếếu tu tốố trong ctrong cáác đoc đoạạn.n.
XXáác đc địịnh Knh Ktntn riêng phriêng phầần & Kn & Ktntn ttổổng hng hợợp p 
trong ctrong cáác đoc đoạạn theo công thn theo công thứức.c.
VVẽẽ bibiểểu đu đồồ KKtntn ddọọc tuyc tuyếến.n.
PhPháát hit hiệện cn cáác đoc đoạạn cn cóó KKtntn > 15 > 15 -- xxáác đc địịnh nh 
nguyên nhân.nguyên nhân.

 Đ Đềề xuxuấất ct cáác bic biệện phn phááp đip điềều chu chỉỉnh đnh đểể KKtntn <<
15.15.



3. Phân lo3. Phân loạại hi hìình thnh thứức sc sửửa cha chữữa đưa đườờng ô tô:ng ô tô:
SSửửa cha chữữa thưa thườờng ng 

xuyênxuyên
SSửửa cha chữữa a 

vvừừaa
SSửửa cha chữữa a 

llớớnn
LLààm lm lạạii

Nâng cNâng cấấpp

K1K1 ≥≥11 -- ≤≤11 --

--

--

--

--

--

K7K7 ≥≥11 ≤≤11 ≤≤11 --

K8K8 ≥≥11 -- -- ≤≤ 11

K2K2 ≥≥11 -- ≤≤11
K3K3 ≥≥11 -- ≤≤11
K4K4 ≥≥11 ≤≤11 --

K5K5 ≥≥11 ≤≤11 --

K6K6 ≥≥11 ≤≤11 --



SSửửa cha chữữa thưa thườờng xuyên:ng xuyên: llàà công tcông táác tic tiếến n 
hhàành thưnh thườờng xuyên, liên tng xuyên, liên tụục trên suc trên suốốt chit chiềều u 
ddàài tuyi tuyếến đưn đườờng.ng.

MMụục đc đíích:ch: chăm s chăm sóóc, gic, giữữ ggììn, duy trn, duy trìì ttìình trnh trạạng ng 
ttốốt st sẵẵn cn cóó ccủủa đưa đườờng;ng; đ đềề phòng hư h phòng hư hỏỏng; ng; 
kkịịp thp thờời si sửửa cha chữữa ca cáác hư hc hư hỏỏng nhng nhỏỏ..

Công viCông việệc:c: vvệệ sinh msinh mặặt đưt đườờng; nng; nạạo vo véét ct cốống, ng, 
rãnh, crãnh, cáác chc chỗỗ đ đọọng nưng nướớc; phc; pháát quang đt quang đảảm m 
bbảảo to tầầm nhm nhììn; tu sn; tu sửửa la lềề đư đườờng; trng; tréét kt kẽẽ nnứứt; t; 
vváá ổổ ggàà; g; gọọt, st, sửửa nha nhữững chng chỗỗ llồồi lõm . . .i lõm . . .



SSửửa cha chữữa va vừừa:a: llàà công tcông táác tic tiếến hn hàành đnh địịnh nh 
kkỳỳ ngngắắn hn hạạn, trên ton, trên toààn tuyn tuyếến đưn đườờng hong hoặặc c 
trên 1trên 1 đo đoạạn đưn đườờng dng dàài.i.

MMụục đc đíích:ch: ssửửa cha chữữa ka kịịp thp thờời ci cáác hư hc hư hỏỏng đng đểể
khôi phkhôi phụục lc lạại chi chấất lưt lượợng khai thng khai tháác cc củủa a 
tuytuyếến đưn đườờng .ng .

Công viCông việệc:c: llààm lm lạại li lớớp chp chịịu hao mòn, lu hao mòn, lớớp tăng p tăng 
cưcườờng ma sng ma sáát, lt, lớớp khôi php khôi phụục đc độộ bbằằng ng 
phphẳẳng. . .ng. . .



SSửửa cha chữữa la lớớn:n: llàà công vicông việệc tc tổổng hng hợợp & top & toààn n 
didiệện, tin, tiếến hn hàành đnh địịnh knh kỳỳ ddàài hi hạạn, trên ton, trên toààn n 
tuytuyếến đưn đườờng hong hoặặc trên 1c trên 1 đo đoạạn đưn đườờng dng dàài.i.

MMụục đc đíích:ch: ssửửa cha chữữa toa toààn din diệện đưn đườờng & cng & cáác c 
công trcông trìình knh kỹỹ thuthuậật trên đưt trên đườờng đng đểể khôi khôi 
phphụục lc lạại ti tìình trnh trạạng ban đng ban đầầu .u .

Công viCông việệc:c: gia cư gia cườờng kng kếết ct cấấu mu mặặt đưt đườờng, cng, cầầu, u, 
ccốống. . .ng. . .



LLààm lm lạại:i: llàà viviệệc công tc công tổổng hng hợợp & top & toààn din diệện, n, 
titiếến hn hàành đnh địịnh knh kỳỳ ddàài hi hạạn, trên ton, trên toààn tuyn tuyếến n 
đưđườờng.ng.

MMụục đc đíích:ch: khôi phkhôi phụục lc lạại ti tìình trnh trạạng ban đng ban đầầu cu củủa a 
tuytuyếến đưn đườờng,ng, đôi khi c đôi khi cảải ti tạạo, nâng cao kho, nâng cao khảả  
năng phnăng phụục vc vụụ ccủủa ma mộột st sốố bbộộ phphậận, n, nhưng nhưng 
không thay đkhông thay đổổi ci cấấp hp hạạng cng củủa tuya tuyếến đưn đườờng.ng.

Công viCông việệc:c: llààm lm lạại ki kếết ct cấấu mu mặặt đưt đườờng, cng, cầầu, u, 
ccốống. . .ng. . .



Nâng cNâng cấấp:p: llàà công vicông việệc tc tổổng hng hợợp & top & toààn n 
didiệện, tin, tiếến hn hàành đnh địịnh knh kỳỳ ddàài hi hạạn, trên ton, trên toààn n 
tuytuyếến đưn đườờng, trên tng, trên tấất ct cảả ccáác hc hạạng mng mụục cc củủa a 
tuytuyếến đưn đườờng.ng.

MMụục đc đíích:ch: xây dxây dựựng lng lạại tuyi tuyếến cn cóó ccáác tiêu c tiêu 
chuchuẩẩn kn kỹỹ thuthuậật cao hơnt cao hơn, ph, phùù hhợợp vp vớới lưu i lưu 
lưlượợng xe, tng xe, tảải tri trọọng xe & cng xe & cấấp hp hạạng kng kỹỹ thuthuậật t 
mmớới.i.



4. Tr4. Trìình tnh tựự đ đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác:c:
4.1.4.1. Đi Điềều tra đu tra đáánh ginh giáá sơ b sơ bộộ::
a. Ma. Mụục đc đíích:ch: nhnhằằm phm pháát hit hiệện cn cáác đoc đoạạn đưn đườờng ng 

ccầần đin điềều tra,u tra, đ đáánh ginh giáá chi tichi tiếết, xt, xáác đc địịnh cnh cáác c 
ddạạng & sng & sốố lư lượợng cng cáác hư hc hư hỏỏng.ng.

b. Nb. Nộội dung:i dung:  
-- Thăm dò Thăm dò, , đđáánh ginh giáá bbằằng mng mắắt & ct & cáác dc dụụng cng cụụ  

thô sơ vthô sơ vềề ddạạng & sng & sốố lư lượợng cng cáác hư hc hư hỏỏng ng 
ccủủa pha phầần xe chn xe chạạy, ly, lềề đư đườờng, mng, máái di dốốc, cc, cáác c 
công trcông trìình thonh thoáát nưt nướớc.c.



4.2. Chu4.2. Chuẩẩn bn bịị đi điềều tra,u tra, đđáánh ginh giáá chi tichi tiếết:t:
a. Ma. Mụục đc đíích:ch: Nghiên cNghiên cứứu ku kỹỹ ccáác hc hồồ sơ sơ, t, tàài lii liệệu u 

ccóó liên quan, chuliên quan, chuẩẩn bn bịị cho công tcho công táác đic điềều tra u tra 
đđáánh ginh giáá chi tichi tiếết.t.

b. Nb. Nộội dung:i dung:
-- Phân tPhân tíích cch cáác sc sốố liliệệu thiu thiếết kt kếế..
-- Nghiên cNghiên cứứu ku kỹỹ hhồồ sơ ho sơ hoààn công công trn công công trìình.nh.
-- Nghiên cNghiên cứứu hu hồồ sơ b sơ bảảo dưo dưỡỡng, sng, sữữa cha chữữa.a.
-- Phân tPhân tíích sch sốố liliệệu đu đếếm xe, sm xe, sốố liliệệu tai nu tai nạạn giao n giao 

thông.thông.
-- Nghiên cNghiên cứứu cu cáác sc sốố liliệệu quan tru quan trắắc,c, đo đ đo đạạc c 

chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác cc củủa tuya tuyếến gn gầần nhn nhấất.t.



4.3.4.3. Đ Đáánh ginh giáá chi tichi tiếết:t:
a. Ma. Mụục đc đíích:ch: rrúút ra ct ra cáác nguyên nhân gây nên c nguyên nhân gây nên 

ccáác bic biếến dn dạạng & ng & hư hhư hỏỏng ng ởở ccáác đoc đoạạn n 
đưđườờng cng cụụ ththểể, nh, nhằằm tm tììm ra cm ra cáác bic biệện phn phááp p 
kkỹỹ thuthuậật ht hợợp lý & kinh tp lý & kinh tếế đ đểể nâng cao chnâng cao chấất t 
lưlượợng khai thng khai tháác cc củủa na nềền, mn, mặặt đưt đườờng & cng & cáác c 
công trcông trìình trên đưnh trên đườờng.ng.

b. Nb. Nộội dung:i dung:
-- Phân chia tuyPhân chia tuyếến thn thàành cnh cáác đoc đoạạn đn đặặc trưngc trưng..
-- ThThíí nghinghiệệm, khm, khảảo so sáát cht chấất lưt lượợng ng ởở ccáác đoc đoạạn n 

theo 8 htheo 8 hệệ ssốố đ đáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác.c.
-- XXửử lý, tlý, tổổng hng hợợp cp cáác kc kếết qut quảả quan trquan trắắc. c. 



-- Đ Đáánh ginh giáá, k, kếết lut luậận nguyên nhân hư hn nguyên nhân hư hỏỏng cng củủa a 
nnềền đưn đườờng, mng, máái ta luy, mi ta luy, mặặt đưt đườờng, cng, cáác c 
công trcông trìình trên đưnh trên đườờng.ng.



1.1. CCáác vc vấấn đn đềề chungchung
2.2. TTổổ chchứức quc quảản lý khai thn lý khai tháác đưc đườờng bng bộộ
3.3. Cơ sCơ sởở lý lulý luậận khai thn khai tháác đưc đườờng ô tông ô tô
4.4. CCáác bic biếến dn dạạng hư hng hư hỏỏng cng củủa đưa đườờng ô tông ô tô
5.5. ĐĐáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác & phân loc & phân loạại i 

ssửửa cha chữữa đưa đườờng ô tông ô tô
6.6. KKỹỹ thuthuậật bt bảảo dưo dưỡỡng & sng & sửửa cha chữữa đưa đườờngng
7.7. ĐĐảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi trong giao thôngi trong giao thông



1.B1.Bảảo dưo dưỡỡng, sng, sửửa cha chữữa nha nhỏỏ nnềền đưn đườờng  cng  cáác c 
công trcông trìình thonh thoáát nưt nướớc:c:

-- SSửửa cha chữữa la lềề đư đườờng: san phng: san phẳẳng, bng, bùù ggọọt lt lềề  
đưđườờng,ng, đ đầầm nm néén ln lạại.i.

-- MMáái taluy: tri taluy: trồồng cng cỏỏ bbổổ sung sung, , đđắắp lp lạại nhi nhữững vng vịị
trtríí ssạạt lt lởở, h, hóót đt đấất st sụụt, pht, pháát quang đt quang đảảm bm bảảo o 
ttầầm nhm nhììn. n. 

-- Khơi thông h Khơi thông hệệ ththốống thong thoáát nưt nướớc, trc, tráám trm tréét kt kẽẽ
nnứứt.t.

VI. VI. KKỹỹ thuthuậật bt bảảo dưo dưỡỡng & sng & sửửa a 
chchữữa đưa đườờng ô tông ô tô



2.S2.Sửửa cha chữữa va vừừa na nềền đưn đườờng & cng & cáác công trc công trìình nh 
thothoáát nưt nướớc:c:

-- SSửửa cha chữữa la lềề đư đườờng, nng, nềền đưn đườờng : san phng : san phẳẳng, ng, 
bbùù ggọọt lt lềề đư đườờng,ng, đ đầầm nm néén ln lạại khi khốối lưi lượợng ng 
trên 300mtrên 300m33..

-- llààm thêm hm thêm hệệ ththốống dng dẫẫn dòng thon dòng thoáát nưt nướớc, gia c, gia 
ccốố ccáác đoc đoạạn rãnh biên,n rãnh biên, rãnh đ rãnh đỉỉnh honh hoặặc c 
thưthượợng hng hạạ lưu c lưu cáác công trc công trìình thonh thoáát nưt nướớc.c.



3.S3.Sửửa cha chữữa la lớớn nn nềền đưn đườờng & cng & cáác công trc công trìình nh 
thothoáát nưt nướớc:c:

-- MMởở rrộộng, tôn cao nng, tôn cao nềền đưn đườờng, hng, hạạ ddốốc dc dọọc, c, 
tăng btăng báán kn kíính đưnh đườờng cong.ng cong.

-- LLààm thêm cm thêm cáác công trc công trìình chnh chốống đng đỡỡ, b, bảảo vo vệệ
nnềền đưn đườờng.ng.

-- LLààm thêm hm thêm hệệ ththốống thong thoáát nưt nướớc.c.
-- LLààm lm lềề gia cgia cốố..



4.B4.Bảảo dưo dưỡỡng, sng, sửửa cha chữữa thưa thườờng xuyên mng xuyên mặặt t 
đưđườờng cng cấấp thp thấấp:p:

4.1. S4.1. Sửửa cha chữữa thưa thườờng xuyên:ng xuyên:
a. Cha. Chốống bng bụụi:i:  
-- Tư Tướới nưi nướớc lic liềều lưu lượợng 2 ng 2 --3 l3 líít/mt/m22. Ng. Ngàày tưy tướới i 

nhinhiềều lu lầần tn tùùy theo ty theo tìình hnh hìình thnh thờời tii tiếết. t. 
-- NNếếu du dùùng nưng nướớc cc cóó chchứứa 20 a 20 -- 30% clorua 30% clorua 

cancan--xi cxi cóó ththểể chchốống bng bụụi 4 i 4 -- 5 tu5 tuầần.n.
b. b. Khơi nưKhơi nướớc đc đọọng, chng, chốống trơn lng trơn lầầy:y:
-- KKịịp thp thờời hi hốốt st sạạch bch bùùn ln lầầy, y, khơi nưkhơi nướớc đc đọọng, ng, 

san lsan lấấp cp cáác chc chỗỗ trtrũũng, vng, vệệt ht hằằn bn báánh xe.nh xe.
-- RRảải vi vậật lit liệệu hu hạạt cht chốống trơn lng trơn lầầy.y.



c. Gic. Giữữ ggììn ln lớớp bp bảảo vo vệệ, hao mòn:, hao mòn:
-- QuQuéét vt vậật lit liệệu hu hạạt lt lààm lm lớớp bp bảảo vo vệệ bbịị xe cxe cộộ llààm m 

xô gixô giạạt sang 2 bên lt sang 2 bên lềề đư đườờng trng trởở llạại mi mặặt t 
đưđườờng.ng.

-- Đ Địịnh knh kỳỳ rrảải thêm vi thêm vậật lit liệệu hu hạạt lt lààm lm lớớp bp bảảo vo vệệ
rrờời ri rạạcc

d. Vd. Váá ổổ ggàà::
-- Nguyên tNguyên tắắc:c:

+ M+ Mặặt đưt đườờng lng lààm bm bằằng vng vậật lit liệệu gu gìì ththìì ddùùng vng vậật lit liệệu u 
ấấy đy đểể vváá ổổ ggàà..

+ + ĐĐầầm nm néén theo chu vi cn theo chu vi củủa a ổổ ggàà..



-- TrTrìình tnh tựự::
+ D+ Dọọn dn dẹẹp sp sạạch phch phạạm vi m vi ổổ ggàà..
+ + ĐĐàào o ổổ ggàà ththàành hnh hìình chnh chữữ nhnhậật ct cóó ccáác cc cạạnh nh 

vuông gvuông góóc & song song vc & song song vớới tri trụục đưc đườờng ( thng ( thàành nh 
ththẳẳng,ng, đ đááy by bằằng ). Ching ). Chiềều sâu lu sâu lớớn hơn chin hơn chiềều u 
sâu sâu ổổ ggàà 1,5 1,5 -- 2 cm. V2 cm. Vệệ sinh ssinh sạạch.ch.

+ V+ Vậận chuyn chuyểển vn vậật lit liệệu vu váá ổổ ggàà. N. Nếếu lu làà ccấấp php phốối i 
phphảải tri trộộn n ẩẩm đm đạạt đt độộ ẩẩm tm tốốt nht nhấất.t.

+ + TưTướới i ẩẩm vm vàào tho thàành &nh & đ đááy y ổổ ggàà; R; Rảải vi vậật lit liệệu vu váá ổổ
ggàà. N. Nếếu chiu chiềều du dàày y ổổ ggàà < 8cm c< 8cm cóó ththểể rrảải &i & đ đầầm m 
1 l1 lớớp.p.

+ + ĐĐầầm nm néén chn chặặt tt từừ ngongoàài vi vàào trong.o trong.



Lưu ýLưu ý:: quanh chu vi cquanh chu vi củủa a ổổ ggàà phphảải ci cóó cao đ cao độộ
bbằằng cao đng cao độộ mmặặt đưt đườờng.ng.

1,5 - 2 cm

Hướng xe chạy
Miếng vá



5. S5. Sửửa cha chữữa va vừừa & la & lớớn mn mặặt đưt đườờng cng cấấp thp thấấp:p:
5.1. M5.1. Mặặt đưt đườờng cng cấấp php phốối:i:
VVịị trtríí:: ThThựực hic hiệện trên cn trên cáác đoc đoạạn đưn đườờng cng cóó

nhinhiềều u ổổ ggàà, tr, trắắc ngang bic ngang biếến dn dạạng, lng, lồồi lõm i lõm 
nhinhiềều.u.

NNộội dung:i dung: XXááo xo xớới mi mặặt đưt đườờng cng cũũ, r, rảải thêm vi thêm vậật t 
liliệệu mu mớới, tri, trộộn đn đềều & lu lu & lu lèèn ln lạại.i.

TrTrìình tnh tựự::
-- VVệệ sinh msinh mặặt đưt đườờng, ng, tưtướới nưi nướớc chc chốống bng bụụi.i.
-- XXớới mi mặặt đưt đườờng cng cũũ đ đếến đn độộ sâu csâu củủa a ổổ ggàà phphổổ

bibiếến nhn nhấất bt bằằng mng mááy phay, my phay, mááy san cy san cóó llắắp p 
răng xrăng xớới hoi hoặặc mc mááy cy càày.y.



-- VVậận chuyn chuyểển vn vậật lit liệệu cu cấấp php phốối bi bổổ sung nsung nếếu u 
mmặặt đưt đườờng đã cng đã cũũ bbịị hao mòn nhihao mòn nhiềều. Nu. Nếếu u 
mmặặt đưt đườờng cng cũũ bbịị trtrồồi trưi trượợt, t, lưlượợn sn sóóng nhing nhiềều u 
nên bnên bổổ sung vsung vậật lit liệệu hu hạạt lt lớớn.n.

-- RRảải vi vậật lit liệệu mu mớới, i, tưtướới i ẩẩm.m.
-- TrTrộộn đn đềều bu bằằng mng mááy san.y san.
-- San rSan rảải ti tạạo mui luyo mui luyệện.n.
-- Lu lLu lèèn ln lạại.i.
-- RRảải li lớớp bp bảảo vo vệệ rrờời ri rạạc.c.



5.2. M5.2. Mặặt đưt đườờng đng đáá dăm dăm::
a. La. Lááng nhng nhựựa:a:
VVịị trtríí:: đo đoạạn đưn đườờng xung xuấất hit hiệện nhin nhiềều viên đu viên đáá tròn tròn 

ccạạnh, rnh, rờời ri rạạc nhưng trc nhưng trắắc ngang chưa bic ngang chưa biếến n 
ddạạng nhing nhiềều.u.

NNộội dung:i dung: llááng nhng nhựựa la lààm lm lớớp bp bảảo vo vệệ..
TrTrìình tnh tựự:: ( (tương ttương tựự xây dxây dựựng mng mặặt đưt đườờng).ng).



b. b. Thay đThay đáá::
VVịị trtríí:: đo đoạạn đưn đườờng xung xuấất hit hiệện n ổổ ggàà, , đđáá vvỡỡ nhinhiềều u 

hohoặặc mc mặặt đưt đườờng lưng lượợn sn sóóng.ng.
NNộội dung:i dung: xxááo xo xớới, i, thay đthay đáá mmớới lu li lu lèèn ln lạại.i.
TrTrìình tnh tựự::
-- VVệệ sinh msinh mặặt đưt đườờng, ng, tưtướới nưi nướớc chc chốống bng bụụi.i.
-- XXớới mi mặặt đưt đườờng cng cũũ đ đếến đn độộ sâu csâu củủa a ổổ ggàà phphổổ

bibiếến nhn nhấất bt bằằng mng mááy san cy san cóó llắắp răng xp răng xớới i 
,m,mááy cy càày hoy hoặặc thc thủủ công.công.

-- SSààng bng bỏỏ bbụụi bi bẩẩn trong đn trong đáá dăm c dăm cũũ, n, nếếu đu đáá vvỡỡ
ququáá nhinhiềều thu thìì ddùùng đng đểể gia cgia cốố llềề..



-- VVậận chuyn chuyểển đn đáá dăm m dăm mớới,i, đ đáá chchèèn.n.
-- RRảải đi đáá mmớới ci cùùng vng vớới đi đáá ccũũ..
-- Đ Đầầm nm néén chn chặặt +t + tư tướới i ẩẩm.m.
-- RRảải ci cáác cc cỡỡ đ đáá dăm ch dăm chèèn.n.
-- Đ Đầầm nm néén chn chặặt +t + tư tướới i ẩẩm.m.
-- RRảải li lớớp bp bảảo vo vệệ rrờời ri rạạc.c.



6.B6.Bảảo dưo dưỡỡng, sng, sửửa cha chữữa thưa thườờng xuyên mng xuyên mặặt t 
đưđườờng cng cấấp cao:p cao:

6.1. V6.1. Vệệ sinh msinh mặặt đưt đườờng: ng: 
-- QuQuéét đưt đườờng bng bằằng xe qung xe quéét đưt đườờng hong hoặặc thc thủủ  

công.công.
-- Tư Tướới nưi nướớc rc rửửa đưa đườờng bng bằằng xe tưng xe tướới nưi nướớc.c.
-- HHúút đinht đinh, b, bu lông rơi vãi bu lông rơi vãi bằằng xe cng xe cóó ggắắn nam n nam 

châm.châm.



6.2. Kh6.2. Khắắc phc phụục chc chỗỗ ththừừa thia thiếếu nhu nhựựa:a:
a. Tha. Thừừa nha nhựựa:a:
-- SSấấy ny nóóng mng mặặt đưt đườờng.ng.
-- DDùùng dao nng dao nóóng, xng, xẻẻng nng nóóng gng gọọt nht nhựựa tha thừừa.a.
-- RRảải đi đáá con hocon hoặặc sc sỏỏi si sạạn.n.
-- Đ Đầầm nm néén bn bằằng đng đầầm cm cóóc hoc hoặặc lu tay cho đc lu tay cho đáá

ấấn mn mộột pht phầần vn vàào mo mặặt đưt đườờng.ng.
b. Thib. Thiếếu nhu nhựựa:a:  
-- Tư Tướới nhi nhựựa ba bổổ sung.sung.
-- RRảải đi đáá con con..
-- Đ Đầầm nm néén chn chặặt.t.



6.3. Tr6.3. Tréét kt kẽẽ nnứứt:t:
a. a. TưTướới nhi nhũũ tương tương:: ÁÁp dp dụụng khi ching khi chiềều ru rộộng kng kẽẽ

nnứứt < 1 t < 1 -- 3 mm phân b3 mm phân bốố trên ditrên diệện rn rộộng.ng.
-- Nên dNên dùùng nhng nhũũ tương c tương cóó hhààm lưm lượợng nhng nhựựa a 

ththấấp (60, 65%).p (60, 65%).
-- LiLiềều lưu lượợng nhng nhũũ tương t tương tùùy theo ty theo tìình hnh hìình nnh nứứt t 

nnẻẻ ccủủa ma mặặt đưt đườờng (0,8 ng (0,8 -- 1,5 kg/m1,5 kg/m22).).
-- CCóó ththểể ddùùng lu bng lu báánh lnh lốốp đp đểể lu llu lèèn ngay sau n ngay sau 

khi tưkhi tướới nhi nhũũ tương tương..



TrTrìình tnh tựự::
-- VVệệ sinh ssinh sạạch mch mặặt đưt đườờng, thng, thổổi si sạạch bch bụụi trong i trong 

ccáác kc kẽẽ nnứứt.t.
-- Tư Tướới nhi nhũũ tương b tương bằằng mng mááy tưy tướới.i.
-- Lu lLu lèèn bn bằằng bng báánh lnh lốốp4 p4 -- 6  6 ll//điđiểểm.m.















b.b. TrTréét kt kẽẽ nnứứtt bbằằng nhng nhựựaa: : ÁÁp dp dụụng khi ching khi chiềều u 
rrộộng kng kẽẽ nnứứt < 3 t < 3 -- 5 mm.5 mm.

TrTrìình tnh tựự::
-- VVệệ sinh ssinh sạạch mch mặặt đưt đườờng, thng, thổổi si sạạch bch bụụi trong i trong 

ccáác kc kẽẽ nnứứt.t.
-- RRóót nht nhựựa va vàào ko kẽẽ nnứứt.t.



c.c. TrTréét kt kẽẽ nnứứtt bbằằng matng mat--tictic: : ÁÁp dp dụụng khi ching khi chiềều u 
rrộộng kng kẽẽ nnứứt > 5 mm.t > 5 mm.

TrTrìình tnh tựự::
-- VVệệ sinh ssinh sạạch mch mặặt đưt đườờng, thng, thổổi si sạạch bch bụụi trong i trong 

ccáác kc kẽẽ nnứứt.t.
-- Đun n Đun nóóng mng mááttttííc, rc, róót vt vàào ko kẽẽ nnứứt.t.
-- RRắắc cc cáát nt nóóng hong hoặặc bc bộột khot khoááng lên trên thng lên trên thàành nh 

1 l1 lớớp mp mỏỏng, gng, gọọt pht phẳẳng.ng.



6.4. Kh6.4. Khắắc phc phụục chc chỗỗ trtrồồi trưi trượợt, lt, lààn sn sóóng:ng:
a. Lu la. Lu lèèn ln lạại:i:
ÁÁp dp dụụng khi mng khi mặặt đưt đườờng trng trồồi trưi trượợt t íít trong t trong 

phphạạm vi rm vi rộộng.ng.
TrTrìình tnh tựự::

+ S+ Sấấy ny nóóng mng mặặt đưt đườờng.ng.
+ Lu l+ Lu lèèn ln lạại bi bằằng lu nng lu nặặng bng báánh cnh cứứng theo hưng theo hướớng ng 

vuông gvuông góóc vc vớới chii chiềều lưu lượợn sn sóóng.ng.



b. Gb. Gọọt (tt (tẩẩy gy gồồ):):
-- DDùùng nhân công đng nhân công đàào go gọọt nht nhữững vng vịị trtríí mmặặt t 

đưđườờng trng trồồi cao, di cao, dồồn cn cụục trong phc trong phạạm vi hm vi hẹẹp.p.
-- DDùùng mng mááy san gy san gọọt bt bằằng trong phng trong phạạm vi rm vi rộộng.ng.
TrTrìình tnh tựự::

+ S+ Sấấy ny nóóng mng mặặt đưt đườờng.ng.
+ G+ Gọọt pht phẳẳng bng bằằng mng mááy san.y san.
+ Lu l+ Lu lèèn ln lạại bi bằằng lu nng lu nặặng bng báánh cnh cứứng.ng.



6.5. V6.5. Váá ổổ ggàà mmặặt đưt đườờng thng thấấm nhm nhậập nhp nhựựa:a:
+ X+ Xáác đc địịnh phnh phạạm vi m vi ổổ ggàà..
+ D+ Dọọn dn dẹẹp sp sạạch phch phạạm vi m vi ổổ ggàà..
+ + ĐĐàào o ổổ ggàà ththàành hnh hìình chnh chữữ nhnhậật. Chit. Chiềều sâu lu sâu lớớn n 

hơn chihơn chiềều sâu u sâu ổổ ggàà 1,5 1,5 -- 2 cm. V2 cm. Vệệ sinh ssinh sạạch.ch.
+ V+ Vậận chuyn chuyểển vn vậật lit liệệu vu váá ổổ ggàà. . 
+ + TưTướới nhi nhựựa da díính bnh báám vm vàào tho thàành &nh & đ đááy y ổổ ggàà, li, liềều u 

lưlượợng 0,6 ng 0,6 -- 0,8 kg/m0,8 kg/m22..
+ R+ Rảải đi đáá dăm cơ b dăm cơ bảản vn vàào o ổổ ggàà, , đđầầm nm néén chn chặặt.t.
+ N+ Nếếu chiu chiềều du dàày y ổổ ggàà < 5cm c< 5cm cóó ththểể tư tướới nhi nhựựa & a & 

rrảải đi đáá con 1 lcon 1 lầần; n; > 5> 5cm tưcm tướới nhi nhựựa & ra & rảải đi đáá con con 
2 l2 lầần.n.

+ + ĐĐầầm nm néén chn chặặt tt từừ ngongoàài vi vàào trong.o trong.





6.6. V6.6. Váá ổổ ggàà mmặặt đưt đườờng BTN:ng BTN:
+ X+ Xáác đc địịnh phnh phạạm vi m vi ổổ ggàà..
+ D+ Dọọn dn dẹẹp sp sạạch phch phạạm vi m vi ổổ ggàà..
+ C+ Cắắt,t, đ đàào o ổổ ggàà ththàành hnh hìình chnh chữữ nhnhậật. t. Nên đNên đàào ho hếết t 

llớớp BTN hư hp BTN hư hỏỏng, vng, vệệ sinh ssinh sạạch, kch, khô đhô đááy vy vàà
ththàành nh ổổ ggàà bbằằng bng bààn chn chảải si sắắt & mt & mááy ny néén khn khíí..

+ V+ Vậận chuyn chuyểển vn vậật lit liệệu vu váá ổổ ggàà (nên d(nên dùùng BTN trng BTN trộộn n 
ttạại đưi đườờng). ng). 

+ + TưTướới nhi nhựựa da díính bnh báám vm vàào tho thàành &nh & đ đááy y ổổ ggàà. Li. Liềều u 
lưlượợng 0,6 ng 0,6 -- 0,8 kg/m0,8 kg/m22..

+ R+ Rảải BTN vi BTN vàà đ đầầm nm néén chn chặặt. Nt. Nếếu chiu chiềều du dàày y ổổ ggàà
< 5cm c< 5cm cóó ththểể rrảải &i & đ đầầm nm néén 1 ln 1 lầần.n.



7. S7. Sửửa cha chữữa va vừừa & la & lớớn mn mặặt đưt đườờng cng cấấp cao:p cao:
a. Khôi pha. Khôi phụục đc độộ bbằằng phng phẳẳng cng củủa ma mặặt đưt đườờng:ng:
b. Lb. Lààm lm lớớp tăng cưp tăng cườờng ma sng ma sáát:t:
c. Lc. Lààm lm lớớp chp chịịu hao mòn:u hao mòn:
d. d. Gia cưGia cườờng mng mặặt đưt đườờng:ng:
e. Me. Mởở rrộộng mng mặặt đưt đườờng:ng:
f. Vf. Vừừa ma mởở rrộộng, vng, vừừa gia cưa gia cườờng:ng:









1.1. CCáác vc vấấn đn đềề chungchung
2.2. TTổổ chchứức quc quảản lý khai thn lý khai tháác đưc đườờng bng bộộ
3.3. Cơ sCơ sởở lý lulý luậận khai thn khai tháác đưc đườờng ô tông ô tô
4.4. CCáác bic biếến dn dạạng hư hng hư hỏỏng cng củủa đưa đườờng ô tông ô tô
5.5. ĐĐáánh ginh giáá chchấất lưt lượợng khai thng khai tháác & phân loc & phân loạại i 

ssửửa cha chữữa đưa đườờng ô tông ô tô
6.6. KKỹỹ thuthuậật bt bảảo dưo dưỡỡng & sng & sửửa cha chữữa đưa đườờngng
7.7. ĐĐảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi trong giao thôngi trong giao thông



1.1. BBááo hio hiệệu đưu đườờng bng bộộ ::
2.2. ThiThiếết bt bịị phòng hphòng hộộ, b, bảảo vo vệệ, , đđảảm bm bảảo an too an toààn giao n giao 

thông :thông :
(Xem(Xem đi điềều lu lệệ bbááo hio hiệệu đưu đườờng bng bộộ 22TCN 237:2001)22TCN 237:2001)

VII. VII. ĐĐảảm bm bảảo an too an toààn thun thuậận ln lợợi i 
trong giao thôngtrong giao thông
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